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1 

DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1 : MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu 

chí 

1.1 

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của chính sách giáo dục đại học, 

phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học  

1 H1.01.01.01 
CTĐT ngành TCNH trình độ đại 

học hệ chính quy năm 2016 

Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, Ngày 

30/12/2016 
Trường ĐHNT 

 

2 H1.01.01.02 
CTĐT ngành TCNH trình độ đại 

học hệ chính quy năm 2021 

Quyết định số 1198/QĐ-ĐHNT, Ngày 

11/11/2021 
Trường ĐHNT 

  

3 H1.01.01.03 

Thông tư quy định Chuẩn CTĐT, 

XD, thẩm định và ban hành 

CTĐT 

Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT Bộ GD-ĐT 

  

Quy định khối lượng kiến thức tối 

thiểu 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDDT, Ngày 

16/4/2015 
Bộ GD-ĐT 

  

Quy định phát triển chương trình 

đào tạo ĐH-CĐ 

Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT, Ngày 

07/09/2018 
Trường ĐHNT 

  

Quy định xây dựng và điều chỉnh 

chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo của Trường ĐH Nha Trang 

Quyết định số 218/QĐ-ĐHNT, Ngày 13/03/2014 Trường ĐHNT 

  

Quyết định GD đại cương Quyết định số 439/QĐ-ĐHNT, Ngày 10/06/2016 Trường ĐHNT   



 

2 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H1.01.01.04 
Biên bản thẩm định CTĐT ngành 

TCNH 

Báo cáo thẩm định ban thẩm tra liên ngành Ngày 

25/12/2020 
Ban Thẩm Định 

  

5 H1.01.01.05 

Chiến lược phát triển NTU đến 

năm 2030 tầm nhìn đến 2045 

Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT, Ngày 

06/10/2021 
Trường ĐHNT 

  

Cập nhật Sứ mạng - Tầm nhìn – 

Phương châm – Giá trị cốt lõi của 

Trường ĐH Nha Trang 

Quyết định số 185/QĐ-ĐHNT, Ngày 21/02/2017 Trường ĐHNT 

  

6 H1.01.01.06 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 

các bên liên quan về mục tiêu 

chương trình đào tạo 

Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan về 

mục tiêu CTĐT 
Khoa KT-TC 

  

7 H1.01.01.07 
Luật sửa đổi, bổ sung một điều 

của Luật GD Đại học 
Luật số 34/2018/QH14, Ngày 19/11/2018 Quốc Hội 

  

Tiêu 

chí 

1.2 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà 

người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo  

1 H1.01.02.01 
Thông báo hướng dẫn hoàn thiện 

CĐR 
Thông báo số 567/TB-ĐHNT, 21/10/2011 Trường ĐHNT 

 

2 H1.01.02.02 

Quyết định thành lập các Ban 

hoàn thiện CĐR 

Quyết định số 1313/QĐ-ĐHNT, Ngày 

21/10/2011 
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn xây dựng và công bố 

CĐR các ngành đào tạo 

Quyết định số 2196/QĐ-BGDDT, Ngày 

22/04/2010 
Bộ GDĐT 

  



 

3 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Hướng dẫn thành lập các tổ cập 

nhật CTĐT 
Quyết định số 65/QĐ-ĐHNT, Ngày 22/01/2016   

  

Quyết định thành lập ban chủ 

nhiệm CTĐT năm 2019 

Quyết định số 1373/QĐ-ĐHNT, Ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT 

  

3 H1.01.02.03 

Quy định xây dựng và điều chỉnh 

chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo của Trường ĐH Nha Trang;  

Quyết định số 218/QĐ-ĐHNT, Ngày13/03/2014 Trường ĐHNT 

  

4 H1.01.02.04 

Kết quả khảo sát CĐR GV 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 

của BCN CTĐT, năm 2019 
Khoa KT-TC 

  

Kết quả khảo sát CĐR SV 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên quan của 

của BCN CTĐT, năm 2021 
Khoa KT-TC 

  

Tổng hợp kết quả khảo sát CĐR Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC   

5 H1.01.02.05 
Thông báo thu thập ý kiến đánh 

giá về CĐR 
Thông báo số 331/TB-ĐHNT, Ngày 23/06/2011 Trường ĐHNT 

  

6 H1.01.02.06 
Quyết định thành lập BCN CTĐT 

năm 2019 

Quyết định số 1373/QĐ-ĐHNT, Ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT 

  

7 H1.01.02.07 

Quyết định GD đại cương Quyết định số 439/QĐ-ĐHNT, Ngày10/06/2016 Trường ĐHNT   

Quy định chuẩn kỹ năng CNTT 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, Ngày 

11/03/2014  
Bộ GTTTT 

  



 

4 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Khung năng lực ngoại ngữ 
Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT, Ngày 

24/01/2014 
Bộ GDĐT 

  

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ Quyết định số 218/QĐ-ĐHNT, Ngày13/03/2014 Trường ĐHNT   

Tiêu 

chí 

1.3 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được 

công bố công khai  

1 H1.01.03.01 
KQ KS SV năm cuối NH 2017-

2022 

Báo cáo của Khoa KT-TC về KQ KS SV năm 

cuối 
Khoa KT-TC 

 

2 H1.01.03.02 
KQ KS SV năm cuối NH 2022-

2023 

Báo cáo của Khoa KT-TC về KQ KS SV năm 

cuối  
Khoa KT-TC 

  

3 H1.01.03.03 

Bảng đối sánh CĐR giữa 2 CTĐT 

của ngành TCNH 2016 - 2021 
Báo cáo của BCN CTĐT năm 2021 Khoa KT-TC 

  

Bảng đối sánh CĐR giữa NTU và 

NEU  
Báo cáo của BCN CTĐT năm 2021 Khoa KT-TC 

  

4 H1.01.03.04 
Hướng dẫn xây dựng và công bố 

CĐR các ngành đào tạo 

Quyết định số 2196/QĐ-BGDDT, Ngày 

22/04/2010 
Bộ GDĐT 

  

5 H1.01.03.05 
Biên bản nghiệm thu CTĐT 

ngành TCNH 2021 
Biên bản nghiệm thu CTĐT ngành TCNH 2021 Khoa KT-TC 

  

6 H1.01.03.06 
Góp ý khung đánh giá CTĐT 

ngành TCNH  
Góp ý khung đánh giá CTĐT ngành TCNH  Khoa KT-TC 

  



 

5 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H1.01.03.07 
Bảng chỉnh sửa khung đánh giá 

CTĐT ngành TCNH sau góp ý 

Bảng chỉnh sửa khung đánh giá CTĐT ngành 

TCNH sau góp ý 
Khoa KT-TC 

  

8 H1.01.03.08 
Bảng đối sánh CTĐT ban hành 

năm 2016 và 2021 

Bảng đối sánh CTĐT ban hành năm 2016 và 

2021 
Khoa KT-TC 

  

9 H1.01.03.09 
Công bố chuẩn đầu ra trên trang 

website 
Công bố chuẩn đầu ra trên trang website Khoa KT-TC 

  

TIÊU CHUẨN 2 : BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu 

chí 

2.1 

Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật  

1 H2.02.01.01 

Mô tả các học phần trong chương 

trình đào tạo ngành Tài chính - 

Ngân hàng áp dụng từ K60-K62 

Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, Ngày 

30/12/2016 
BM TCNH 

 

2 H2.02.01.02 
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CTĐT 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDDT, Ngày 

14/3/2016 
Bộ GD ĐT 

  

3 H2.02.01.03 

Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ 

từ K60-K62 (Năm 2018-2020)  
KH GD K60-K62 Phòng ĐTĐH 

  

Kế hoạch giảng dạy từng học kỳ 

từ K63-K64 (Năm 2021-2022)  
KH GD K63-K64 Phòng ĐTĐH 

  

4 H2.02.01.04 
Quyết định ban hành mẫu Đề 

cương học phần 2016 
Quyết định số 371/QĐ-ĐHNT, Ngày 06/05/2016 Trường ĐHNT 

  



 

6 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Quyết định ban hành mẫu Đề 

cương học phần 2021 

Quyết định số 1287/QĐ-ĐHNT, Ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT 

  

5 H2.02.01.05 
Phân công Biên soạn Đề cương 

HP 
Quyết định số 12, Ngày 21/12/2021 Khoa KT-TC 

  

6 H2.02.01.06 
Biên bản nghiệm thu ĐCHP 

ngành TCNH, Ngày 07/01/2022 
Biên bản nghiệm thu ngày 07/01/2022 BM TCNH 

  

7 H2.02.01.07 

Quyết định ban hành hướng dẫn 

thực hiện công tác Tốt nghiệp 
Quyết định số 506/QĐ-ĐHNT, Ngày 16/05/2019 Trường ĐHNT 

  

Đề cương chuyên đề TN K60-K62 Đề cương chuyên đề TN K60-K62 BM TCNH   

Đề cương khóa luận TN K60-K62 Đề cương khóa luận TN K60-K62 BM TCNH   

Đề cương chuyên đề TN K63-K64 Đề cương chuyên đề TN K63-K64 BM TCNH   

Đề cương khóa luận TN K63-K64 Đề cương khóa luận TN K63-K64 BM TCNH   

Biên bản họp Hội đồng khoa 

thông qua đề cương KL-CD TN 

K60-K64 

Biên bản họp Hội đồng khoa Khoa KT-TC 

  

Tờ trình đổi tên HP thực tập nghề 

nghiệp  
Tờ trình ngày 29/05/2019 Khoa KT-TC 

  

8 H2.02.01.08 
Thông báo về việc điều chỉnh học 

phần nhập môn ngành TCNH 

Thông báo số 465/2019/TB-ĐHNT, Ngày 

08/07/2019 
Trường ĐHNT 

  



 

7 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 H2.02.01.09 
Đề cương HP nhập môn ngành 

TCNH K60-K64 
Đề cương học phần BM TCNH 

  

Tiêu 

chí 

2.2 

Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.02.01 

Danh mục đề cương học phần 

K60-K62- 2016 
Danh mục đề cương học phần K60-K62 - 2016 BM TCNH 

  

Danh mục đề cương học phần 

K63-K64 - 2021 
Danh mục đề cương học phần K63-K64 - 2021 BM TCNH 

  

2 H2.02.02.02 

Danh mục đề cương chi tiết học 

phần K60-K62- 2016 

Danh mục đề cương chi tiết học phần K60-K62- 

2016 
BM TCNH 

  

Danh mục đề cương chi tiết học 

phần K63-K64 - 2021 

Danh mục đề cương chi tiết học phần K63-K64 - 

2021 
BM TCNH 

  

3 H2.02.02.03 
Thông báo thẩm định đề cương 

học phần K60-K62 
Thông báo số 463/TB-ĐHNT, Ngày 04/08/2016 Trường ĐHNT 

  

4 H2.02.02.04 
Thông báo rà soát, điều chỉnh 

CTĐT từ K60 -K64 
Thông báo số 484/TB-ĐHNT, Ngày 09/06/2018 Trường ĐHNT 

  

5 H2.02.02.05 
Đề cương khóa luận TN K60-K62 Đề cương khóa luận TN K60-K62 BM TCNH   

Đề cương khóa luận TN K63-K64 Đề cương khóa luận TN K63-K64 BM TCNH   

6 H2.02.02.06 
Đề cương chuyên đề TN K60-K62 Đề cương chuyên đề TN K60-K62 BM TCNH   

Đề cương chuyên đề TN K63-K64 Đề cương chuyên đề TN K63-K64 BM TCNH   



 

8 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

2.3 

Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận  

1 H2.02.03.01 

Công bố CTĐT trên website của 

Trường (Áp dụng từ K60-K64, 

năm 2018-2022). 

Công bố CTĐT trên website của Trường  Khoa KT-TC 

 

2 H2.02.03.02 

Công bố CTĐT trên website của 

Khoa KT-TC (Áp dụng từ K60-

K64, năm 2018-2022). 

Công bố CTĐT trên website của Khoa KT-TC  Khoa KT-TC 

  

Công bố CTĐT trên website của 

Trường ĐHNT 
Công bố CTĐT trên website của Trường ĐHNT Trường ĐHNT 

  

3 H2.02.03.03 Tài liệu quảng bá tuyển sinh Tài liệu quảng bá tuyển sinh Trường ĐHNT   

4 H2.02.03.04 

Lưu đồ đào tạo từng khóa học 

2016 

Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, Ngày 

30/12/2016 
Trường ĐHNT 

  

Lưu đồ đào tạo từng khóa học 

2021 

Quyết định số 1198/QĐ-ĐHNT, Ngày 

11/11/2021 
Trường ĐHNT 

  

5 H2.02.03.05 
Đường Link công bố Đề cương 

HP thuộc CTĐT TCNH 

Đường Link công bố Đề cương HP thuộc CTĐT 

TCNH 
Khoa KT-TC 

  

6 H2.02.03.06 
Đường Link công bố CTĐT 

TCNH 
Đường Link công bố CTĐT TCNH Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Đường Link công bố Đề cương 

chi tiết HP thuộc CTĐT TCNH 

Đường Link công bố Đề cương chi tiết HP thuộc 

CTĐT TCNH 
Khoa KT-TC 

  

7 H2.02.03.07 
Công bố Đề cương chi tiết học 

phần trên Elearning của giáo viên 

Công bố Đề cương chi tiết học phần trên 

Elearning của giáo viên 
Khoa KT-TC 

  

TIÊU CHUẨN 3 : CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu 

chí 

3.1.  

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra  

1 H3.03.01.01 

Ma trận đóng góp của từng học 

phần để đạt CĐR năm 2016 

Ma trận đóng góp của từng học phần để đạt CĐR 

năm 2016 
Trường ĐHNT 

 

Ma trận đóng góp của từng học 

phần để đạt CĐR năm 2021 

Ma trận đóng góp của từng học phần để đạt CĐR 

năm 2021 
Trường ĐHNT 

  

2 H3.03.01.02 

KQKS đóng góp HP GDTQ đối 

với CĐR 

Báo cáo KQKS đóng góp HP GDTQ đối với 

CĐR 
Khoa KT-TC 

  

KQKS đóng góp HP Chuyên 

ngành đối với CĐR 
KQKS đóng góp HP Chuyên ngành đối với CĐR Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

3.2 

  

Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

    

 Các minh chứng của tiêu chí này 

có sử dụng lại các minh chứng đã 

được mã hóa ở các tiêu chí thuộc 

H1.01.01.01, H1.01.01.02, H1.01.03.01,  

H2.02.03.04, H2.02.02.01, H2.02.02.02, 

H2.02.02.05, H2.02.02.06, H3.03.01.01, 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

tiêu chuẩn 1, 2, 3. H3.03.01.02. 

Tiêu 

chí 

3.3 

Chương trình đào tạo có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

1 H3.03.03.01 

Kết quả khảo sát SV cuối khóa về 

sự mềm dẻo của CTĐT từ K60-64  
 KQ khảo sát SV cuối khóa của CTĐT  Khoa KT-TC 

  

Thống kê KQKS_HP CTDT phù 

hợp CĐR 
Thống kê KQKS_HP CTDT phù hợp CĐR Khoa KT-TC 

  

Thống kê KQKS phân bổ lý 

thuyết và thực hành 
Thống kê KQKS phân bổ lý thuyết và thực hành Khoa KT-TC 

  

2 H3.03.03.02 

Thông báo về việc rà soát, điều 

chỉnh CTĐT từ K58 trở đi  
Thông báo số 484/TB-ĐHNT, Ngày 06/09/2018 Trường ĐHNT 

  

Thông báo về việc tổ chức cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH  
Thông báo số 900/TB-ĐHNT, Ngày 29/12/2020 Trường ĐHNT 

  

3 H3.03.03.03 

Quyết định về việc kiện toàn Hội 

đồng và BTK phát triển CTĐT  

Quyết định số 1222/QĐ-ĐHNT, Ngày 

06/04/2021 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ 

chức cập nhật CTĐT trình độ ĐH  
Thông báo số 491/TB-ĐHNT, Ngày 19/07/2021 Trường ĐHNT 

  

TIÊU CHUẨN 4 : PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

chí 

4.1 

1 H4.04.01.01 

Triết lý và mục tiêu GD 2019 Quyết định số 840/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 
  

Quyết định thành lập Tổ xây dựng 

triết lý GD 2018 
Quyết định số 890/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Thông báo lấy ý kiến về triết lý 

GD trường ĐHNT 
Thông báo số lấy ý kiến về triết lý GD Trường ĐHNT 

  

2 H4.04.01.02 Công khai Triết lý GD Triết lý giáo dục Trường ĐHNT  

3 H4.04.01.03 
Phổ biến triết lý GD và mục tiêu 

GD của khoa 

Phổ biến triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục 

của khoa 
Trường ĐHNT 

  

4 H4.04.01.04 
Thông tin chào cờ SV đầu học kỳ 

tháng 10 năm 2019 

Thông tin chào cờ SV đầu học tháng 10 năm 

2019 
Trường ĐHNT 

  

5 H4.04.01.05 Lịch học tuần GD công dân K62 Lịch học tuần giáo dục công dân K62 Trường ĐHNT   

Tiêu 

chí 

4.2.  

Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1 H4.04.02.01 

Quy định đào tạo DHCD hệ chính 

quy 
Quyết định số 623/QĐ-ĐHNT, Ngày 05/09/2017 Trường ĐHNT 

  

Quy chế đào tạo ĐH và CĐ 

ĐHNT 
Quyết định số 753/QĐ-ĐHNT, Ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT 

  

2 H4.04.02.02 
Quyết định thành lập hội đồng 

GDĐC-GDTQ  
Quyết định số 592/QĐ-ĐHNT  Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H4.04.02.03 
Bảng tổng hợp các PPGD HP 

trong CTĐT ngành TCNH 

Bảng tổng hợp các PPGD HP trong CTĐT ngành 

TCNH 
  

  

3 H4.04.02.04 Mẫu đề cương chi tiết học phần  Quyết định số 796/QĐ-ĐHNT, Ngày 06/9/2021 Trường ĐHNT   

4 H4.04.02.05 Hình ảnh hệ thống Elearning Hình ảnh hệ thống Elearning Trường ĐHNT   

5 H4.04.02.06 
Thông báo triển khai hoạt động 

giảng dạy E-learning 
Thông báo số 577/TB-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

9 H4.04.02.07 
Tổng hợp NCKH Khoa KT-TC 

2019-2023 
Tổng hợp NCKH Khoa KT-TC 2019-2023 Khoa KT-TC 

  

10 H4.04.02.08 
Thống kê SV buộc thôi học, cảnh 

báo, xóa tên 
Thống kê SV buộc thôi học, cảnh báo, xóa tên Trường ĐHNT 

  

11 H4.04.02.09 Sổ tay SV Sổ tay SV Trường ĐHNT   

12 H4.04.02.10 Quy trình đào tạo trường ĐHNT Quyết định số 586/QĐ-ĐHNT  Trường ĐHNT   

13 H4.04.02.11 
Chương trình hội nghị học tốt 

năm 2022 
Chương trình hội nghị học tốt năm 2022 Khoa KT-TC 

  

14 H4.04.02.12 Hình ảnh tham quan DN Hình ảnh tham quan DN Khoa KT-TC   

15 H4.04.02.13 

Tờ trình giao lưu ngân hàng PV 

combank 
Tờ trình giao lưu PV combank Khoa KT-TC 

  

Giao lưu giữa SSI & ĐH Nha 

Trang 
Hình ảnh giao lưu SSI & ĐHNT Khoa KT-TC 

  



 

13 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Buổi nói chuyện chuyên đề cho 

Tân SV 
Buổi nói chuyện chuyên đề cho Tân SV Khoa KT-TC 

  

16 H4.04.02.14 Phiếu đánh giá giờ giảng Phiếu đánh giá giờ giảng Trường ĐHNT   

17 H4.04.02.15 

Phiếu đánh giá hoạt động giảng 

dạy của người học đối với giảng 

viên. 

Phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của người 

học đối với giảng viên 
Trường ĐHNT 

  

18 H4.04.02.16 
Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đơn vị VC, NLĐ 
Quyết định số 359/QĐ-ĐHNT, năm 2022 Trường ĐHNT 

  

19 H4.04.02.17 

Tổ chức triển khai đánh giá hoạt 

động giảng dạy năm học 
Thông báo số 730/TB-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Giảng viên tiêu biểu năm học 

2018 - 2019 
Quyế định số 1421/QĐ-ĐHNT  Trường ĐHNT 

  

Giảng viên tiêu biểu năm học 

2019 - 2020  
Quyết định số 1382/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

 Phiếu chấm điểm hoạt động giảng 

dạy của giáo viên 

Mẫu DBCL-01- Phiếu chấm điểm hoạt động 

giảng dạy của giáo viên 
Trường ĐHNT 

  

 Phiếu tự đánh giá dạy học 

Elearning 

Mẫu DBCL-02 - Phiếu tự đánh giá dạy học 

Elearning 
Trường ĐHNT 

  

20 H4.04.02.18 
Kết quả khảo sát SV năm cuối từ 

năm học 2017 - 2022 
Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Kết quả khảo sát SV năm cuối 

theo ngành năm học 2022-2023 
Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

4.3  

Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1 H4.04.03.01 

Thông báo học cùng lúc 2 chương 

trình 2020 - 2021 
Thông báo học cùng lúc 2 chương trình Trường ĐHNT 

  

Thông báo học cùng lúc 2 chương 

trình 2017-2018 

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình 2017-

2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo tuyển sinh liên thông 

Đại học, văn bằng hai, Đại học 

(4năm) 2020 

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học, văn 

bằng hai, Đại học (4năm) 2020 
Trường ĐHNT 

  

Thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 

năm 2021 
Thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2021 Trường ĐHNT 

  

2 H4.04.03.02 

Thông báo chiêu sinh khóa học 

nghiệp vụ khai báo thuế K18 - 

2018 

Thông báo chiêu sinh khóa hoc18 - 2018 Trường ĐHNT 

  

Tờ trình xin mở lớp đào tạo ngắn 

hạn 
Tờ trình xin mở lớp đào tạo ngắn hạn Khoa KT-TC 

  

3 H4.04.03.03 
Thông báo xét duyệt đề tài cấp 

trường đợt 2 năm học 2019 
Thông báo số 482/TB-ĐHNT Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Thông báo xét duyệt đề tài cấp 

trường, đề tài NCKH của SV đợt 

2 năm 2021 

Thông báo số722/TB-ĐHNT  Trường ĐHNT 

  

Thông báo xét duyệt đề tài cấp 

trường, đề tài NCKH của SV đợt 

1 năm 2021 

Thông báo số 307/TB-ĐHNT  Trường ĐHNT 

  

Danh mục đề tài NCKH của SV Danh mục đề tài NCKH của SV Trường ĐHNT   

4 H4.04.03.04 
Hoạt động của CLB AFC-WAPA-

CPA 
Báo cáo hoạt động của CLB AFC-WAPA-CPA Khoa KT-TC 

  

5 H4.04.03.05 
Khoá đào tạo kỹ năng mềm cho 

SV  
Khoá đào tạo kỹ năng mềm cho SV  Khoa KT-TC 

  

6 H4.04.03.06 Hoạt động khởi nghiệp cho SV Hoạt động khởi nghiệp cho SV Khoa KT-TC   

7 H4.04.03.07 

Quy định đào tạo ngoại ngữ 

không chuyên năm 2018 

Quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên năm 

2018 
Trường ĐHNT 

  

Thông báo chuẩn đầu ra ngoại 

ngữ không chuyên 
Thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên Trường ĐHNT 

  

8 H4.04.03.08 

Hoạt động vì cộng đồng giáo viên 

Khoa KT-TC 
Hoạt động vì cộng đồng giáo viên Khoa KT-TC Khoa KT-TC 

  

Thông tin về các đoàn công tác 

thăm gia đình SV 2020 

Thông tin về các đoàn công tác thăm gia đình SV 

2020 
Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 5 : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu 

chí 

5.1 

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra  

1 H5.05.01.01 Đề án tuyển sinh  Đề án tuyển sinh  Trường ĐHNT 
 

2 H5.05.01.02 

Tổ chức đánh giá năng lực và đào 

tạo tiếng anh và tin học cho sinh 

viên.   

Đánh giá ngoại ngữ và tin học Trường ĐHNT 

  

3 H5.05.01.03 Quyết định đào tạo tín chỉ Quyết định đào tạo tín chỉ Trường ĐHNT   

4 H5.05.01.04 
Tổ  chức dạy học và đánh giá trực 

tuyến.  
Đánh giá trực tuyến Trường ĐHNT 

  

5 H5.05.01.05 Quy định đánh giá rèn luyện SV Các quy định đánh giá kết quả rèn luyện SV Trường ĐHNT   

6 H5.05.01.06 
Minh chứng công bố các quyết 

định về đánh giá học phần  

Minh chứng công bố các quyết định về đánh giá 

học phần  
Trường ĐHNT 

  

7 H5.05.01.07 

Hướng dẫn các phương pháp đánh 

giá 
Hướng dẫn các phương pháp đánh giá Trường ĐHNT 

  

Quy định và hướng dẫn đánh giá 

KQHT phù hợp với CĐR 

Quy định và hướng dẫn đánh giá KQHT phù hợp 

với CĐR 
Trường ĐHNT 

  

Quy định đánh giá học phần edit Quy định đánh giá học phần edit Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Đánh giá KQ người học thể hiện 

trong DCHP và ĐCCTHP 

Đánh giá KQ người học thể hiện trong DCHP và 

ĐCCTHP 
Trường ĐHNT 

  

8 H5.05.01.08 

Quy định đánh giá học phần 2016 Quyết định Số 474/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT   

Quy định đánh giá học phần 2018 Quyết định Số 631/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT   

Quy định đánh giá học phần 2021 Quyết định Số 981/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT   

9 H5.05.01.09 Kế hoạch học tập và tốt nghiệp Kế hoạch học tập và tốt nghiệp Trường ĐHNT   

10 H5.05.01.10 Quy trình XD KH năm học Quy trình XD KH năm học Trường ĐHNT   

11 H5.05.01.11 Phiếu khảo sát SV về HP Phiếu khảo sát SV về HP Trường ĐHNT   

12 H5.05.01.12 KQ nhận xét SV năm cuối Báo cáo Khoa KT-TC các năm học Trường ĐHNT   

13 H5.05.01.13 
KQ Đánh giá hoạt động giảng dạy 

của gv 
Báo cáo Khoa KT-TC các năm học Trường ĐHNT 

  

14 H5.05.01.14 
Bảng tổng hợp các PP kiểm tra 

đánh giá 
Bảng tổng hợp các PP kiểm tra đánh giá BM TCNH 

  

15 H5.05.01.15 Đề thi, đáp án kết thúc học phần Đề thi, đáp án kết thúc học phần BM TCNH   

Tiêu 

chí 

5.2.  

Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và 

các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học  

1 H5.05.02.01 Quy định công tác nhập điểm Quy định công tác nhập điểm Trường ĐHNT  

2 H5.05.02.02 
Quy định lấy ý kiến các bên liên 

quan 
Quy định lấy ý kiến các bên liên quan Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

3 H5.05.02.03 

Sổ tay SV Sổ tay SV Trường ĐHNT   

Đường link công bố các văn bản 

liên về KT, đánh giá đến người 

học 

các văn bản liên về KT, đánh giá đến người học Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.02.04 

Nội dung chào cờ SV tháng 10-

2023 
Nội dung chào cờ SV tháng 10-2023 Khoa KT-TC 

  

Thông tin chào cờ tháng 4-2022-

SV 
Thông tin chào cờ tháng 4-2022 -SV Khoa KT-TC 

  

5 H5.05.02.05 Đối thoại SV của Khoa KT-TC Đối thoại SV của Khoa KT-TC Khoa KT-TC   

Tiêu 

chí 

5.3.  

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng  

1 H5.05.03.01 
Quy định đào tạo ngoại ngữ 

không chuyên 2018 
QĐ1128_QuyđịnhĐTngoạingữkhôngchuyên2018 Trường ĐHNT 

 

2 H5.05.03.02 

Kế hoạch phát triển ngân hàng đề 

thi và Rubric năm học 2019 - 

2020 

Kế hoạch phát triển ngân hàng đề thi và Rubric 

năm học 2019 - 2020 
Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch triển khai ứng dụng 

Rubric trong đánh giá học phần 

năm học 2020 - 2021 

Thông báo số 896/TB-ĐHNT, Ngày 28/122020  Trường ĐHNT 

  

Sử dụng Rubric trong kiểm tra Biên bản họp bộ môn BM TCNH   



 

19 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

đánh giá học phần 

3 H5.05.03.03 
Xây dựng và phát triển ngân hàng 

câu hỏi thi đánh giá học phần  
Thông báo số 806/TB-ĐHNT, Ngày 10/12/2021 Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.03.04 
Kiện toàn tổ giám sát năm học 

2020 - 2021 

Quyết định số 1322/QĐ-ĐHNT, Ngày 

29/10/2020 
Trường ĐHNT 

  

5 H5.05.03.05 

Thông báo về việc tổ chức lưu giữ 

tập trung bài thi kết thúc học phần  
Thông báo số 835/TB-ĐHNT, Ngày 05/12/19 Trường ĐHNT 

  

Biên bản lưu trữ bài thi hàng kỳ Biên bản lưu trữ bài thi Trường ĐHNT   

6 H5.05.03.06 Bảng điểm tổng hợp của SV Bảng điểm tổng hợp của SV Trường ĐHNT   

7 H5.05.03.07 Phiếu điều chỉnh điểm Phiếu điều chỉnh điểm Trường ĐHNT   

8 H5.05.03.08 Mẫu đơn phúc khảo Mẫu đơn phúc khảo Trường ĐHNT   

9 H5.05.03.09 Quy định về kiểm soát đạo văn  Quyết định Số 784/QĐ-ĐHNT, Ngày 15/7/19 Trường ĐHNT   

Tiêu 

chí 

5.4  

Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1 H5.05.04.01 

Thông báo chưa hoàn thành công 

tác nộp điểm 

Email thông báo chưa hoàn thành công tác nộp 

điểm 
Trường ĐHNT 

  

DS chưa hoàn thành công tác 

điểm HKI-NH 2021-2022 

DS chưa hoàn thành công tác điểm HKI-NH 

2021-2022 
Trường ĐHNT 

  

Thông kê công tác điểm học kỳ II 

NH 2021-2022 (20-7-2022) 

Thông kê công tác điểm học kỳ II NH 2021-2022 

(20-7-2022) 
Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H5.05.04.02 
Thống kê danh sách SV bỏ học, 

buộc thôi học, xóa tên 

Thống kê danh sách SV bỏ học, buộc thôi học, 

xóa tên 
Trường ĐHNT 

  

3 H5.05.04.03 

Triển khai hoạt động gặp gỡ SV 

thuộc diện yếu kém, cảnh báo học 

tập 

Triển khai hoạt động gặp gỡ SV thuộc diện yếu 

kém, cảnh báo học tập 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

5.5  

Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

1 H5.05.05.01 

Quy trình điều chỉnh KQ kiểm tra, 

thi cho SV 
Quy trình điều chỉnh KQ kiểm tra, thi cho SV Trường ĐHNT 

  

Đường link công bố các văn bản 

liên quan đến phúc khảo, khiếu 

nại, điều chỉnh điểm KT, đánh giá  

Các văn bản liên quan đến phúc khảo, khiếu nại, 

điều chỉnh điểm KT, đánh giá  
Phòng ĐTĐH 

  

2 H5.05.05.02 

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm 

học 2021 - 2022 
SHCD đầu khóa năm học 2021 - 2022 Trường ĐHNT 

  

Sinh hoạt công dân đầu khóa năm 

học 2022 - 2023 
SHCD đầu khóa năm học 2022 - 2023 Trường ĐHNT 

  

3 H5.05.05.03 
Báo cáo Công tác SV tháng 9 năm 

2023 
Báo cáo Công tác SV tháng 9 nam 2023 Trường ĐHNT 

  

4 H5.05.05.04 
Thông báo đối thoại SV_2021 

trường ĐHNT 
Thông báo đối thoại SV_2021 trường ĐHNT Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Biên bản đối thoại SV ĐHNT Biên bản đối thoại SV ĐHNT Trường ĐHNT   

Thông báo đối thoại năm 2023 

ĐHNT 
Thông báo đối thoại năm 2023 ĐHNT Trường ĐHNT 

  

5 H5.05.05.05 

Quyết định công nhân Ban thanh 

tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 

2022  

Quyết định công nhân Ban thanh tra nhân dân 

nhiệm kỳ 2020 - 2022  
Trường ĐHNT 

  

Hướng dẫn xử lý SV vi phạm quy 

chế thi 
Hướng dẫn xử lý SV vi phạm quy chế thi Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 

học học 2020-2021 
KH Thanh tra kiểm tra năm học học 2020-2021 Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch Thanh tra kiểm tra năm 

học học 2023-2024 
KH Thanh tra kiểm tra năm học học 2023-2024 Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch thanh tra nội bộ năm 

học 2021 - 2022 
KH thanh tra nội bộ năm học 2021 - 2022 Trường ĐHNT 

  

6 H5.05.05.06 Khảo sát SV năm cuối Khảo sát SV năm cuối Trường ĐHNT   

7 H5.05.05.07 

Báo cáo công tác SV năm 

học_2019-2020 Khoa KT-TC 

Báo cáo tháng CTSV của Khoa KT-TC năm 

2019 - 2020 
Khoa KT-TC 

  

Báo cáo công tác SV năm 

học_2020-2021 Khoa KT-TC 

Báo cáo tháng CTSV của Khoa KT-TC năm học 

2020 -2021 
Khoa KT-TC 

  

Báo cáo công tác SV năm Báo cáo tháng CTSV của Khoa KT-TC năm học Khoa KT-TC   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

học_2021-2022 Khoa KT-TC 2021 -2022 

Báo cáo công tác SV năm học 

2022-2023 Khoa KT-TC 

Báo cáo tháng CTSV của Khoa KT-TC năm học 

2022 -2023 
Khoa KT-TC 

  

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu 

chí 

6.1 

Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và 

cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

1 H6.06.01.01 

Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNT đến năm 2020, tầm nhìn 

2030 

Quyết định số 1916/QĐ-ĐHNT, Ngày 

31/12/2013 
Trường ĐHNT 

 

2 H6.06.01.02 

Chiến lược phát triển Trường 

ĐHNT đến năm 2030 tầm nhìn 

đến năm 2045 

Nghị quyết số 1038/NQ-ĐHNT, Ngày 

06/10/2021 
Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.01.03 
Đề án về công tác phát triển đội 

ngũ giai đoạn 2021-2025 
Nghị quyết số 04/NQ-ĐHNT, Ngày 16/01/2023 Khoa KT-TC 

  

4 H6.06.01.04 

Quy hoạch chuyên môn Khoa KT-

TC 2016-2026  
Quy hoạch chuyên môn Khoa KT-TC 2016-2026  Khoa KT-TC 

  

Rà soát quy hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng giai đoạn 2022-2025 

Rà soát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 

2022-2025 
Khoa KT-TC 

  

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Khoa 

KT-TC năm học 2023-2024 

Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Khoa KT-TC năm 

học 2023-2024 
Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H6.06.01.05 

Tổng hợp danh sách GV Khoa 

KT-TC đến ngày 31/10/2023 

Tổng hợp danh sách GV Khoa KT-TC đến ngày 

31/10/2023 
Khoa KT-TC 

  

Bảng tổng hợp trình độ đội ngũ 

GV khoa KT-TC năm 2019-2023  

Bảng tổng hợp trình độ đội ngũ GV khoa KT-TC 

năm 2019-2023  
Khoa KT-TC 

  

6 H6.06.01.06 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng VC, 

NLĐ 

Kế hoạch số 978/KH-ĐHNT, Ngày 17/8/2020; 

Kế hoạch số 697/KH-ĐHNT Ngày 03/11/2021; 

Kế hoạch số 843/KH-ĐHNT Ngày 04/10/2023  

Trường ĐHNT 

  

7 H6.06.01.07 
Các chính sách thu hút cán bộ, 

GV (Quy chế chi tiêu nội bộ) 

Quyết định số 1179/QĐ-ĐHNT, Ngày 

22/11/2017; Thông báo số 850/TB-ĐHNT, Ngày 

14/12/2020; Quyết định số 777/QĐ- ĐHNT, 

Ngày 21/8/2017 

Trường ĐHNT 

  

8 H6.06.01.08 

Quy định tuyển dụng, tập sự, bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp VC 

tại Trường ĐHNT 

Quyết định số 357/QĐ-ĐHNT, Ngày 05/4/2018 Khoa KT-TC 

  

9 H6.06.01.09 
Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

VC quản lý  

Quyết định số 779/QĐ-ĐHNT, Ngày 25/8/2021; 

Quyết định số 35/QĐ-ĐHNT, Ngày 17/01/2022 
Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

6.2 

Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ 

cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.02.01 
Quy định chế độ làm việc của GV 

cơ sở GDĐH-BGD 

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 

20/2020/TT-BGDĐT, Ngày 27/7/2020  
Bộ GDĐT 

  



 

24 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Quy định về hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở GDĐH  

Nghị định số 99/2014/NĐ-CP; Nghị định số 

109/2022/NĐ-CP, Ngày 30/12/2022  
Trường ĐHNT 

  

2 H6.06.02.02 
Quy trình xây dựng kế hoạch 

giảng dạy – học tập năm học 
Thông báo số 789/TB-ĐHNT, Ngày 07/12/2021  Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.02.03 Bảng phân công GD Khoa KT-TC  
Bảng phân công giảng dạy từ năm học 2019-

2020 đến 2022-2023 
Trường ĐHNT 

  

4 H6.06.02.04 
Tổng hợp thanh toán giảng dạy 

qua các năm  
Tổng hợp thanh toán giảng dạy qua các năm  Trường ĐHNT 

  

5 H6.06.02.05 
Báo cáo tổng kết Khoa qua các 

năm 
Báo cáo tổng kết Khoa qua các năm Khoa KT-TC 

  

6 H6.06.02.06 
Thông báo thanh toán vượt giờ 

dạy các năm  
Thông báo thanh toán GD các năm của trường  Trường ĐHNT 

  

7 H6.06.02.07 

Kết quả phân loại lao động, danh 

hiệu thi đua của Khoa KT-TC qua 

các năm 

Kết quả phân loại lao động, danh hiệu thi đua của 

Khoa KT-TC qua các năm 
Khoa KT-TC 

  

8 H6.06.02.08 
Quyết định phân công BM phụ 

trách học phần 

Quyết định  số 1174/QĐ-ĐHNT, Ngày 

04/11/2021 

Quyết định số 348/QĐ-ĐHNT, Ngày 29/03/2019 

Quyết định số 343/QĐ-ĐHNT ngày 24/03/2022 

Trường ĐHNT 

  

9 H6.06.02.09 Danh sách GV có khối lượng Danh sách GV có khối lượng giảng dạy trên Khoa KT-TC   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

giảng dạy trên 20TC 20TC 

Tiêu 

chí 

6.3 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1 H6.06.03.01 

Bản tổng hợp các ý kiến góp ý của 

VC-NLĐ đối với việc sửa đổi 

Quy định tuyển dụng 

Bản tổng hợp các ý kiến góp ý của VC-NLĐ đối 

với việc sửa đổi Quy định tuyển dụng 
Khoa KT-TC 

  

2 H6.06.03.02 

Danh sách GV trong Khoa được 

bổ nhiệm, điều chuyển trong từ 

năm 2019-2023 

Danh sách GV trong Khoa được bổ nhiệm, điều 

chuyển trong từ năm 2019-2023 
Khoa KT-TC 

  

3 H6.06.03.03 

Danh sách TBM được bổ nhiệm, 

điều chuyển trong 05 của chu kỳ 

đánh giá 

Quyết định số 755/QĐ-ĐHNT, Ngày 06/07/2022 Khoa KT-TC 

  

4 H6.06.03.04 

Danh sách GV được thăng hạn 

chức danh nghề nghiệp trong 

Khoa qua 05 năm chu kỳ đánh 

giá  

Danh sách GV được thăng hạn chức danh nghề 

nghiệp trong Khoa qua 05 năm chu kỳ đánh giá  
Khoa KT-TC 

  

5 H6.06.03.05 
Những thông tin tuyển dụng được 

công bố trên website của trường 
https://phongtchc/ntu/edu /vn/   

  

6 H6.06.03.06 
Nghị quyết của hội đồng trường 

phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng VC 

Nghị quyết số 1481/NQ-ĐHNT ngày 04/12/2020 

Nghị quyết số 45/NQ-ĐHNT ngày 04/11/2022 
 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

các năm 

7 H6.06.03.07 
Quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển dụng VC các năm 

Quyết định số 720/QĐ-ĐHNT ngày 18/6/2018 

Quyết định số 814/QĐ-ĐHNT ngày 22/7/2019 

Quyết định số 698/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2022 
 

Trường ĐHNT 

  

8 H6.06.03.08 Kế hoạch thi tuyển VC 

Kế hoạch số 476/KH-ĐHNT ngày 18/5/2018 

Kế hoạch ngày 05/8/2019 

Kế hoạch số 476/KH-HĐTD 2022 ngày 

21/6/2022 
 

Trường ĐHNT 

  

9 H6.06.03.09 
Quyết định công nhận kết quả thi 

tuyển VC 

Quyết định số 896/QĐ-ĐHNT ngày 14/8/2018 

Quyết định số 1363/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2029 

Quyết định số 922/QĐ-ĐHNT ngày 16/8/2022 
 

Trường ĐHNT 

  

10 H6.06.03.10 

Truyền thông nội bộ và lưu trữ 

các quyết định bổ nhiệm, điều 

động đến cá nhân và đơn vị 

Truyền thông nội bộ và lưu trữ các quyết định bổ 

nhiệm, điều động đến cá nhân và đơn vị 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

6.4 

Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

1 H6.06.04.01 

Danh sách các GV của Khoa tham 

dự các lớp bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ, Danh sách trình 

độ chuyên môn của GV cơ hữu 

Khoa KT-TC 

Danh sách các GV của Khoa tham dự các lớp bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Danh sách trình 

độ chuyên môn của GV cơ hữu Khoa KT-TC 

Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H6.06.04.02 
Quy chế thi đua khen thường Nhà 

trường 

Quyết định số 1634/QĐ-ĐHNT ngày 24/12/2019 

Quyết định số 360/QĐ-ĐHNT ngày 29/3/2022 
 

Trường ĐHNT 
  

3 H6.06.04.03 

Kết quả khảo sát GV của Khoa 

KT-TC, ngành TCNH qua các 

năm 

Kết quả khảo sát GV của Khoa KT-TC, ngành 

TCNH qua các năm 
Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

6.5 

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1 H6.06.05.01 
Thông báo đăng ký đào tạo bồi 

dưỡng 
Thông báo đăng ký đào tạo bồi dưỡng Trường ĐHNT 

  

2 H6.06.05.02 
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng 
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.05.03 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai 

đoạn 2019-2021 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2019-2021 Trường ĐHNT 

  

4 H6.06.05.04 

Thống kê kết quả thực hiện quy 

hoạch đội ngũ GV, nghiên cứu 

viên  

Thống kê kết quả thực hiện quy hoạch đội ngũ 

GV, nghiên cứu viên  
Trường ĐHNT 

  

5 H6.06.05.05 
Báo cáo tổng hợp hoạt động đào 

tạo GV, NCV hàng năm  

Báo cáo tổng hợp hoạt động đào tạo GV, NCV 

hàng năm  
Trường ĐHNT 

  

6 H6.06.05.06 
Kết quả đánh giá, phân loại VC 

Khoa KT-TC 
Kết quả đánh giá, phân loại VC Khoa KT-TC Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H6.06.05.07 

Quy định về trợ giảng, kéo dài 

thời gian làm việc của GV có trình 

độ cao 

Quy định về trợ giảng, kéo dài thời gian làm việc 

của GV có trình độ cao 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

6.6 

Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.06.01 

Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà 

trường, Giao chỉ tiêu nhiệm vụ 

chính năm học 2023-2024 

Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, Giao chỉ 

tiêu nhiệm vụ chính năm học 2023-2024 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

6.7 

Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng  

1 H6.06.07.01 

Quy định về hoạt động khoa học 

công nghệ trong Trường Đại học 

Nha Trang 2015 

Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong 

Trường Đại học Nha Trang 2015 
Trường ĐHNT 

 

2 H6.06.07.02 

Quy định về hoạt động khoa học 

công nghệ trong Trường Đại học 

Nha Trang 2023 

Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong 

Trường Đại học Nha Trang 2023 
Trường ĐHNT 

  

3 H6.06.07.03 
Thông báo thanh toán vượt giờ 

dạy các năm  
Thông báo thanh toán vượt giờ dạy các năm  Trường ĐHNT 

  

4 H6.06.07.04 
Thông báo và kết quả xét duyệt đề 

tài cấp trường qua các năm  

Thông báo và kết quả xét duyệt đề tài cấp trường 

qua các năm  
Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H6.06.07.05 
Tổng hợp kết quả NCKH khoa 

KT-TC qua các năm 

Tổng hợp kết quả NCKH khoa KT-TC qua các 

năm 
Khoa KT-TC 

  

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu 

chí 

7.1 

Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

1 H7.07.01.01 
Đề án vị trí việc làm 2015 (trình 

Bộ GDĐT) 
Đề án vị trí việc làm 2015 (trình Bộ GDĐT) Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.01.02 
Đề án vị trí việc làm 2023 (đang 

hoàn thiện) 
Đề án vị trí việc làm 2023 (đang hoàn thiện) Trường ĐHNT 

  

3 H7.07.01.03 
Thống kê số lượng đội ngũ NV hỗ 

trợ giai đoạn 2019-2023 

Thống kê số lượng đội ngũ NV hỗ trợ giai đoạn 

2019-2023 
Trường ĐHNT 

  

4 H7.07.01.04 

Báo cáo và kết quả khảo sát SV 

năm cuối 2022 đối vối VC phục 

vụ 

Báo cáo và kết quả khảo sát SV năm cuối 2022 

đối vối VC phục vụ 
Khoa KT-TC 

  

5 H7.07.01.05 
Danh sách cố vấn học tập qua các 

năm 
Danh sách cố vấn học tập qua các năm Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

7.2 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai  

1 H7.07.02.01 Tổng hợp các ý kiến góp ý Tổng hợp các ý kiến góp ý Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H7.07.02.02 
Phương thức lấy ý kiến từ các đơn 

vị  

Phương thức lấy ý kiến từ các đơn vị (trực tiếp, 

gián tiếp) 
Trường ĐHNT 

  

3 H7.07.02.03 

Thông tin tuyển dụng được công 

bố trên các phương tiện truyền 

thông 

Thông tin tuyển dụng được công bố trên các 

phương tiện truyền thông 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

7.3 

Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá  

1 H7.07.03.01 
Phiếu đánh giá và phân loại VC, 

NLĐ 
Phiếu đánh giá và phân loại VC, NLĐ Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.03.02 
Quy định về phân loại lao động, 

thi đua khen thưởng Nhà trường 

Quyết định số 1014/QĐ-ĐHNT, Ngày 

30/10/2015;  

Quyết định số 276/QĐ-ĐHNT, Ngày 04/4/2016) 

Trường ĐHNT 

  

3 H7.07.03.03 
Kết quả phân loại lao động toàn 

trường qua các năm 

Kết quả phân loại lao động toàn trường qua các 

năm 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

7.4 

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó  

1 H7.07.04.01 

Quy định về công tác đào tạo và 

bồi dưỡng công chức, VC, NLĐ 

tại trường ĐHNT 

Quyết định số 717/QĐ-ĐHNT, Ngày 15/6/2018  Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.04.02 Danh sách cử đi đào tạo bồi Danh sách cử đi đào tạo bồi dưỡng Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

dưỡng 

3 H7.07.04.03 

Quyết định thành lập tổ kiểm tra 

điện nước, an toàn phòng thí 

nghiệm 

Quyết định số 609/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

4 H7.07.04.04 

Các văn bản hướng dẫn về nâng 

cao chất lượng quản lý phòng thí 

nghiệm, các đợt triển khai tập 

huấn an toàn PTN 

Văn bản hướng dẫn Trường ĐHNT 

  

5 H7.07.04.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng  
Kế hoạch Số 333/KH-ĐHNT; Kế hoạch số 

237/KH-ĐHNT 
Trường ĐHNT 

  

6 H7.07.04.06 

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu như 

kiến thức nghi thức giao tiếp và lễ 

tân ngoại giao,bồi dưỡng nghiệp 

vụ đối ngoại năm 2020 

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu như kiến thức nghi 

thức giao tiếp và lễ tân ngoại giao,bồi dưỡng 

nghiệp vụ đối ngoại năm 2020 

Trường ĐHNT 

  

7 H7.07.04.07 

Tập huấn nâng cao năng lực hợp 

tác quốc tế tại Bình Dương, dùng 

được cho khoa du lịch, kỹ thuật 

giao thông, xây dựng 

Tập huấn nâng cao năng lực hợp tác quốc tế tại 

Bình Dương, dùng được cho khoa du lịch, kỹ 

thuật giao thông, xây dựng 

Trường ĐHNT 

  

8 H7.07.04.08 
Danh sách cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng 
Danh sách cử đi đào tạo, bồi dưỡng Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

7.5 

Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ 

trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng  

1 H7.07.05.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị và cá nhân trong 

trường 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và 

cá nhân trong trường 
Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.05.02 
Kế hoạch năm học Khoa KT-TC 

hàng năm 
Kế hoạch năm học Khoa KT-TC hàng năm Trường ĐHNT 

  

3 H7.07.05.03 
Kết quả họp hội đồng thi đua 

được công khai và ý kiến CBVC  

Kết quả họp hội đồng thi đua được công khai và 

ý kiến CBVC (trực tiếp và gián tiếp) 
Trường ĐHNT 

  

4 H7.07.05.04 Quy chế thi đua khen thưởng 
Quyết định số 1634/QĐ-ĐHNT, Ngày 

24/12/2019  
Trường ĐHNT 

  

    
Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng  
Quyết định số 414/QĐ-ĐHNT, Ngày 16/4/2018 Trường ĐHNT 

  

5 H7.07.05.05 
Văn bản về đề nghị khen thưởng 

cấp Tỉnh, cấp Bộ.  

Văn bản về đề nghị khen thưởng cấp Tỉnh, cấp 

Bộ/  
Trường ĐHNT 

  

    
Danh sách khen thưởng đột 

xuất/hàng năm 
Danh sách khen thưởng đột xuất/hàng năm Trường ĐHNT 

  

6 H7.07.05.06 Quy định về nâng lương trước hạn Quy định về nâng lương trước hạn Trường ĐHNT   

    Bình xét VC hành chính tiêu biểu Bình xét VC hành chính tiêu biểu Trường ĐHNT   

7 H7.07.05.07 Tổng hợp các ý kiến đóng góp về Tổng hợp các ý kiến đóng góp về các văn bản Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

các văn bản của nhà trường của nhà trường 

8 H7.07.05.08 Các lớp tập huấn KPI Các lớp tập huấn KPI Trường ĐHNT   

TIÊU CHUẨN 8: CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu 

chí 

8.1 

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật  

1 H8.08.01.01 
Các thông tư, hướng dẫn, quy chế 

tuyển sinh của Bộ 

Thông tư số số 09/TT-BGDĐT, Ngày 

07/05/2020; Thông tư số 01/TT-BGDĐT, Ngày 

25/02/2019; Thông tư số số 16/2021/TT-

BGDĐT, ngày 01/06/2021;  

Thông tư số số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

7/5/2020 

Bộ GDĐT 

 

2 H8.08.01.02 Dự thảo, đề án tuyển sinh Đề án tuyển sinh qua các năm: Phòng ĐTĐH   

3 H8.08.01.03 
Kế hoạch tuyển sinh của Trường 

NTU 

Thông báo số 319/TB-ĐHNT, Ngày 03/08/2020; 

Thông báo số tuyển sinh trên web (ntu/edu/vn) 

các năm 2019,2020,2021,2022, 2023;  

Trường ĐHNT 

  

4 H8.08.01.04 Hỗ trợ SV thuộc diện chính sách 

NĐ Số 86/2015/NĐ-CP, Ngày 02/10/2015;  

Quyết định số 1166/QĐ-ĐHNT, Ngày 

15/01/2017; Quyết định số 547/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/09/2016 Quyết định số1434/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 03/12/2018; Quyết định số 1459/QĐ-

Chính phủ; 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

ĐHNT, Ngày 11/11/2019; Quyết định số 

491/QĐ-ĐHNT, Ngày 07/05/2021; Quyết định 

số 1500/QĐ-ĐHNT, Ngày 09/12/2020; Quyết 

định số 1550/QĐ-ĐHNT, Ngày 8/11/2022; 

Quyết định số 662/QĐ-ĐHNT, Ngày 

10/06/2022; Quyết định số 1568/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 8/11/2022; Quyết định số 1567/QĐ-

ĐHNT, Ngày 8/11/2022; Quyết định số 407/QĐ-

ĐHNT, Ngày 04/04/2023; Quyết định số 

416/QĐ-ĐHNT, Ngày 05/04/2022;  

5 H8.08.01.05 

Quảng bá tuyển sinh và các hoạt 

động hợp tác 

Hình ảnh tuyển sinh NTU; Hình ảnh ngày hội 

sách NTU; Video tư vấn tuyển sinh của Khoa 

KT-TC 2020, 2021; Video giới thiệu Khoa KT-

TC; Video hướng nghiệp Ngành Tài chính Ngân 

hàng; Video hướng nghiệp Chuyên ngành 

Fintech; Quảng bá tư vấn tuyển sinh trực tuyến 

WEB qua các năm/ 

Trường ĐHNT 

  

Công bố, công khai các chính 

sách tuyển sinh của trường 
Hình ảnh tuyển sinh trên các trang truyền thông Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H8.08.01.06 Phân tích, dự báo nguồn nhân lực 

Kết quả khảo sát tình hình SV có việc làm qua 

các năm; Kết quả đối sánh KSSV TN có việc làm 

TCNH với Kế toán, Kiểm Toán; Kết quả khảo sát 

doanh nghiệp giai đoạn (2018-2023) 

Khoa KT-TC 

  

7 H8.08.01.07 

Họp rút kinh nghiệm công tác 

tuyển sinh/Họp hội đồng tuyển 

sinh 

Chỉ tiêu, điểm và số lượng trúng tuyển năm 

2016-2019; Đánh giá sơ bộ về hoạt động Quảng 

bá tuyển sinh 2019; Kết quả rút kinh nghiệm về 

công tác tuyển sinh 2018; Kết quả rút kinh 

nghiệm về công tác tuyển sinh 2018 

Kết quả rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh 

2020- 2023 

Trường ĐHNT 

  

8 H8.08.01.08 
Lấy ý kiến về dự thảo, đề án tuyển 

sinh hàng năm 
Lấy ý kiến về dự thảo, đề án tuyển sinh hàng năm Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

8.2 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá  

1 H8.08.02.01 

Số liệu về điểm tuyển sinh và chỉ 

tiêu của ngành TC-NH trong các 

năm 2019-2023 

Điểm và chỉ tiêu tuyển sinh qua các năm Trường ĐHNT 

 



 

36 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H8.08.02.02 
Công khai thông tin về kết quả 

tuyển sinh 

tuyensinh/ntu/edu/vn WEB; xettuyen/ntu/edu/vn 

WEB; Công bố điểm trúng tuyển 2019 -2023 

WEB; Công bố điểm xét tuyển 2017 – 2023 

WEB; Thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất 

(2020-2021);  

Thông báo tuyển sinh qua các năm  

Trường ĐHNT 

  

3 H8.08.02.03 Học bổng khuyến khích học tập Học bổng khuyến khích học tập 2019 Trường ĐHNT   

4 H8.08.02.04 

Khen thưởng SV có kết quả cao 

trong kỳ thi đầu vào Khen thưởng 

SV có kết quả tốt nghiệp cao 

Khen thưởng tốt nghiệp năm 2018 đến 2023; 

Khen thưởng tuyển sinh 2020 - 2023  
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

8.3 

Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học  

1 H8.08.03.01 
Quy định về việc giám sát tiến bộ 

trong học tập, rèn luyện 

Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, Ngày 

28/02/2013; Quyết định số 1177/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2016; Quyết định số 100/QĐ-

ĐHNT, Ngày 07/02/2018; Quyết định số 

586/QĐ-ĐHNT, Ngày 03/06/2019; Quy trình đào 

tạo (kèm theo QĐ686) 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H8.08.03.02 

Quy chế đào tạo tín chỉ; Quy chế 

công tác SV; Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện 

Quyết định số 60/QĐ-BGDĐT, Ngày 

16/10/2007; Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện 

của học sinh, SV theo Quyết định số 60;  

Thông tư số 16/TT-BGDĐT, Ngày 12/08/2015 

Bộ GDĐT 

  

3 H8.08.03.03 
Giám sát và thông báo kết quả học 

tập 

Thống kê SV buộc thôi học, dừng học, cảnh báo 

học tập qua các năm (2015 -2020) 

Quyết định buộc thôi học đối với SV không đủ 

điều kiện đào tạo qua các năm (2015 -2020) 

Thông báo cảnh báo kết quả học tập của SV qua 

các năm (2015 -2020) 

Biên bản gặp mặt SV thuộc diện cảnh báo của 

CVHT qua các năm (2018-2023)  

Trường ĐHNT 

  

4 H8.08.03.04 
Báo cáo công tác tháng Khoa KT-

TC 

Báo cáo công tác SV Khoa KT-TC hàng tháng 

(BCN Khoa, Đoàn thanh niên, CVHT) qua các 

năm, từ năm 2018 đến 2023.  

Khoa KT-TC 

  

5 H8.08.03.05 
Quy trình thực hiện đánh giá điểm 

rèn luyên SV 

Quyết định số 1022/QĐ-ĐHNT, Ngày 

02/11/2022; Quyết định số 1231/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 30/12/2015; Phiếu đánh giá rèn luyện SV  

Thông báo đánh giá trên hệ thống QLĐT 

Trường ĐHNT; 

Phòng CTCTSV 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H8.08.03.06 
Bảng điểm tổng hợp kết quả học 

tập và rèn luyện của SV 

Điểm rèn luyện SV Khoa KT-TC qua các năm 

(2016-2022) 
Khoa KT-TC 

  

7 H8.08.03.07 
Cơ sở dữ liệu chuyên dụng hỗ trợ 

việc đào tạo 

https://sinhvien/ntu/edu/ vn/; 

http://daotao/ntu/edu/vn /default/do;  

Thông báo chuyển đổi phần mềm đào tạo 

(website);  

Thông báo số 410/TB-ĐHNT, Ngày 17/07/2017; 

https://qldt/ntu/edu/vn/; https://elearning/ntu/e 

du/vn/ 

Trường ĐHNT 

  

8 H8.08.03.08 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong đánh giá kết quả rèn luyện 

SV 

Hình ảnh chụp màn hình về phân hệ đánh giá 

RLSV trên phần mềm đào tạo 
Khoa KT-TC 

  

9 H8.08.03.09 

Báo cáo về khai thác Elearning và 

hoạt động tư vấn hỗ trợ người học 

của Khoa KT-TC 

https://elearning/ntu/edu /vn/; Trang web Khoa 

KT-TC và BM 
Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học 

tập và khả năng có việc làm của người học  
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

8.4 

1 H8.08.04.01 

Quy định chức năng nhiệm vụ của 

Phòng, Trung tâm, GV, CVHT, 

TLSV đối với hoạt động hỗ trợ 

SV 

Quyết định số 1126/QĐ-ĐHNT, Ngày 

03/11/2014; Quyết định số 527/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 12/06/2017; Quyết định số 100/QĐ-

ĐHNT, 07/02/2018;  

QĐ hội khuyến học Khoa KT-TC 2023 

Trường ĐHNT 

 

2 H8.08.04.02  Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 
Kế hoạch tuần sinh hoạt tuần công dân qua các 

năm (2016-2022); Bổ sung Lịch học 2023 
Trường ĐHNT 

  

3 H8.08.04.03 Hoạt động hỗ trợ SV của GVCV 

Biên bản sinh hoạt lớp của GVCV;  

Thông Báo gặp gỡ SV yếu kém (email và 

website); Thống kê gặp gỡ SV qua các năm 

(2016-2022) 

Trường ĐHNT 

  

4 H8.08.04.04 

Các quy định, quy chế, kế hoạch 

hoạt động của năm học, toàn khóa 

được đăng tải và cập nhật trên 

website của trường 

Hình ảnh về thông tin và dữ liệu cập nhật trên 

website 
Trường ĐHNT 

  

5 H8.08.04.05 

Các hoạt động hướng nghiệp, hỗ 

trợ tuyển dụng và trang bị kỹ năng 

mềm cho SV 

Tờ trình, thông báo về tổ chức các buổi hướng 

nghiệp, kỹ năng mềm năm, tư vấn tuyển dụng 

việc làm, cơ hội việc làm, Ngày hội việc làm qua 

các năm (2016-2022);  

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H8.08.04.06 

Các hoạt động ngoại khóa, cộng 

đồng của SV ngành Tài chính 

Ngân hàng 

Các hoạt động ngoại khóa của SV ngành Tài 

chính Ngân hàng qua các năm (2018-2023);  
BM TCNH 

  

7 H8.08.04.07 

Các Quyết định thành lập CLB 

SV; Kế hoạch hoạt động CLB qua 

các năm 

Kế hoạch hoạt động của CLB AFC;  

Các semina của AFC với BM TCNH 
Khoa KT-TC 

  

8 H8.08.04.08 

Khen thưởng và Học bổng của 

Trường; Doanh nghiệp; Cựu SV; 

Khoa KT-TC 

Quyết định chi Khen thưởng và học bổng của 

trường; Doanh nghiệp, Cựu SV, Khoa KT-TC;  

Trường ĐHNT; 

Khoa KT-TC; 

Trung tâm 

HTVL&KN   

9 H8.08.04.09 

Các hoạt động Giao lưu giữa SV 

Khoa KT-TC với doanh nghiệp, 

chuyên gia…. 

Hình ảnh giao lưu SV với cựu SV, Nhà quản lý 

doanh nghiệp qua các năm (2016-2023); Báo cáo 

của diễn giả Trần Khánh Lâm, Chung Thành 

Tiến, Châu Thành Tài; Hình ảnh Hội thảo cấp 

trường (Khoa KT-TC); Báo cáo của khách mời 

SSI, Cục Thuế 

Khoa KT-TC 

  

10 H8.08.04.10 
Các hoạt động tham quan, thực 

tập, trải nghiệm, tại doanh nghiệp.  

Quyết định giao Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề 

tốt nghiệp của Khoa KT-TC qua các năm (2016-

2023); Hình ảnh thực tập, bảo vệ Khóa luận tốt 

nghiệp; Chuyên đề tốt nghiệp, tham quan thực tế 

Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

qua các năm (2016-2022);  

Hình ảnh SV tham quan doanh nghiệp là ngân 

hàng Nam Á, TpBank , Sacombank; Bổ sung 

thêm hình ảnh Tham quan doanh nghiệp 2023)/ 

11 H8.08.04.11 

Hỗ trợ SV thi Kế toán - Kiểm 

toán, CPA tiềm năng, WAPA, câu 

lạc bộ học thuật AFC, SAP… 

Hình ảnh SV tham gia thi CPA tiềm năng, 

WAPA, học thuật qua các năm (2016-2023)  
Khoa KT-TC 

  

12 H8.08.04.12 

Kết quả khảo sát người học về 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ người 

học ngoại khóa 

Kết quả khảo sát SV năm cuối NH18-19 đến NH 

22-23; Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối 

NH18-19 đến NH 22-23  

Khoa KT-TC 

 

Tiêu 

chí 

8.5 

Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học  

1 H8.08.05.01 
Khuôn viên và cơ sở vật chất của 

trường ĐHNT 
Website, Video, Hình ảnh trường ĐH Nha Trang Trường ĐHNT 

 

2 H8.08.05.02 
Cơ sở vật chất và hệ thống thư 

viên 

Hình ảnh, các hoạt động của thư viện ĐHNT, 

Năng lực phục vụ thư viên 
Thư viện NTU 

  

3 H8.08.05.03 

Hoạt động đoàn hội tạo môi 

trường phát triển văn thể mỹ cho 

SV 

Kế hoạch hoạt động của các đơn vị trong trường 

2016-2023;  

Trường ĐHNT; 

Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H8.08.05.04 
Quy định về vay vốn hỗ trợ chi 

phí học tập 

Thông báo số HS miễm giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập; QĐ Các mẫu đơn xin vay vốn, miễn 

giảm và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập SV 

DTTS; Quyết định số 157/QĐ-TTg, Ngày 

27/09/2007; Quyết định số 1169/QĐ-TTg, Ngày 

19/07/2013; Thông báo số số 547/TB-ĐHNT, 

Ngày 12/09/2016 

Chính phủ 

  

5 H8.08.05.05 
Hỗ trợ người học tình huống đặc 

biệt 

Quyết định thành lập BCH Hội khuyến học 

NTU; Quyết định số 1282/QĐ-ĐHNT, Ngày 

16/10/2020; Quyết định số 711/QĐ-ĐHNT, 

Ngày 15/7/2020; Thông báo số số 315/TB-

ĐHNT, Ngày 28/7/2020; Các thông tin và hình 

ảnh hỗ trợ SV trên website 

Trường ĐHNT 

  

6 H8.08.05.06 

Diễn đàn về cuộc sống SV 

SV viết về trường tôi; SV viết về thầy cô Khoa 

KT-TC; Nữ sinh thanh lịch Khoa KT-TC; Hội 

thao SV Khoa KT-TC; Văn nghệ, hội thao, hoạt 

động tình nguyện, ngoại khóa, giao lưu… của SV 

Khoa KT-TC 

Trường ĐHNT; 

Khoa KT-TC 

  

Báo cáo về đề xuất giải pháp tâm 

lý cho người học 
Kỷ yếu hội thảo năm 2021 Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

7 H8.08.05.07 
Các hoạt động ngoại khóa như thể 

thao, văn nghệ 
Các hoạt động ngoại khóa như thể thao, văn nghệ 

Trường ĐHNT; 

Khoa KT-TC   

8 H8.08.05.08 
Không gian tự học và cảnh quan 

của trường 
Kế hoạch và Báo cáo TTPVTH 

Trung tâm 

PVTH   

9 H8.08.05.09 

Quy định, hướng dẫn đảm bảo an 

toàn vệ sinh, môi trường, an ninh, 

phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh 

Quyết định số  QĐ/ĐHNT   

  

10 H8.08.05.10 
Các công trình hỗ trợ tiện ích cho 

người học 

Các trang Web, tạp chí, ấn phẩm …; Hình ảnh 

thư viện, văn phòng Khoa, BM, kệ sách; Khu tự 

học, ghế hành lang, bảng chỉ dẫn đường đi trong 

khuôn viên trường 

Khoa KT-TC 

  

11 H8.08.05.11 

Thông tin đánh giá chất lượng 

môi trường sống và học tập tại 

Trường ĐHNT 

Báo cáo số liệu khảo sát của các bộ phận chức 

năng 

Khoa KT-TC; 

Phòng 

CTCTSV; 

Trung tâm 

HTVL&KN; 

Trung tâm 

PVTH   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu 

chí 

9.1 

Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu  

1 H9.09.01.01 

Thông báo công khai cơ sở vật 

chất 

Biểu mẫu 22 - Thông báo công khai cơ sở vật 

chất 
Trường ĐHNT 

 

Thống kê số liệu liên quan đến 

phòng học 
Thống kê số liệu liên quan đến phòng học Trường ĐHNT 

  

2 H9.09.01.02 

Diện tích nhà đa năng Sơ đồ nhà đa năng Trường ĐHNT   

Thống kê Projector, Tivi âm 

thanh, bàn ghế 

Thống kê Projector_Tivi_Audio_Ban 

(03/9/2020) 
Trường ĐHNT 

  

3 H9.09.01.03 

Quy định quản lý, sử dụng tài sản 

Trường ĐHNT 

Quyết định số 1250/QĐ-ĐHNT, Ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHNT 

  

Quy chế quản lý và sử dụng tài 

sản công của trường ĐHNT 
Quyết định số 1268/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Ban hành quy trình thanh lý tài 

sản 
Quyết định số 1339/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

4 H9.09.01.04 
Một số hình ảnh về cơ sở vật chất 

của Khoa KT-TC 

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của Khoa KT-

TC 
Khoa KT-TC 

  

5 H9.09.01.05 
Một số hình ảnh phòng 

Corebanking 
Hình ảnh phòng Corebanking Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H9.09.01.06 Nhật ký thực hành Corebanking Nhật ký thực hành Corebanking Khoa KT-TC   

7 H9.09.01.07 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 

người học về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát người học về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị 

Trung tâm 

PVTH 
  

Kế hoạch sửa chữa TS ĐHNT Thông báo số 08/2020  Trường ĐHNT   

8 H9.09.01.08 

Thông báo đối thoại giữa hiệu 

trưởng và CBVC tháng 7-2018 
Thông báo số 384/TB-ĐHNT Ngày, 26/6/2018 Trường ĐHNT 

  

Thông báo đối thoại giữa hiệu 

trưởng và CBVC tháng 6-2019 
Thông báo số 339/TB-ĐHNT Ngày, 24/5/2019 Trường ĐHNT 

  

Thông báo đối thoại giữa hiệu 

trưởng và CBVC tháng 10-2019 
Thông báo số 693/TB-ĐHNT Ngày, 15/10/2019 Trường ĐHNT 

  

Thông báo đối thoại giữa hiệu 

trưởng và CBVC tháng 07-2022 
Thông báo số 440/TB-ĐHNT Ngày, 08/6/2022 Trường ĐHNT 

  

 Thông báo đối thoại giữa hiệu 

trưởng và CBVC tháng 10.2022 
Thông báo số 42/TB-ĐHNT, Ngày 28/09/2022) Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

9.2 

Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

1 H9.09.02.01 Quyết định thành lập thư viện Quyết định số 758/QĐ-ĐHNT, Ngày 30/12/1999 Trường ĐHNT  

2 H9.09.02.02 
Sơ đồ thư viện Sơ đồ thư viện Trường ĐHNT   

Hình ảnh phòng đọc tại thư viện Hình ảnh phòng đọc tại thư viện NTU Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

NTU 

3 H9.09.02.03 
Phê duyệt gói thầu mua sắm tài 

liệu phục vụ ĐT, NCKH (2022) 

Quyết định số 1703/QĐ-ĐHNT, Ngày 

27/12/2022  
Trường ĐHNT 

  

4 H9.09.02.04 Thống kê học liệu số thư viện Thống kê học liệu số thư viện Trường ĐHNT   

5 H9.09.02.05 
Danh mục tài liệu phục vụ đào tạo 

Ngành TCNH 
Danh mục tài liệu phục vụ đào tạo ngành TCNH BM TCNH 

  

6 H9.09.02.06  Rà soát tài liệu phục vụ đào tạo Thông báo số 326/TB-ĐHNT, Ngày 09/5/2022 Trường ĐHNT   

7 H9.09.02.07 

Các thông báo đăng mua sắm tài 

liệu các năm 
Các thông báo đăng mua sắm tài liệu các năm Trường ĐHNT 

  

Tờ trình bổ sung sách, tạp chí cho 

Thư viện (2019,2020)  

Tờ trình bổ sung sách, tạp chí cho Thư viện 

(2019,2020)  
Trường ĐHNT 

  

8 H9.09.02.08 

Lưu thông tài liệu in TCNH giai 

đoạn 2018-2023 
Lưu thông tài liệu in TCNH_2018-2023 BM TCNH 

  

Lưu thông tài liệu số TCNH giai 

đoạn 2018-2023 
Lưu thông tài liệu số TCNH_2018-2023 BM TCNH 

  

9 H9.09.02.09 KQKS SV năm cuối Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC   

Tiêu 

chí 

9.3 

Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu  

1 H9.09.03.01 Nội quy phòng máy Nội quy phòng máy Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Hình ảnh phòng thực hành tin học Hình ảnh BM TCNH   

2 H9.09.03.02 
Danh sách phụ trách học phần 

thực hành phòng Corebanking 

Danh sách phụ trách học phần thực hành phòng 

Corebanking 
BM TCNH 

  

3 H9.09.03.03 

Văn bản đề xuất tổ chức hội thảo 

SSI_ĐHNT 

Văn bản đề xuất tổ chức hội thảo 

SSI_ĐHNT/1_0001 
Trường ĐHNT 

  

Workshop tầm quan trọng của 

việc quản lý ĐT & TC CN 

Workshop tầm quan trọng của việc quản lý ĐT & 

TC CN 
BM TCNH 

  

Tiêu 

chí 

9.4 

Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.04.01 
Thống kê số lượng máy tính, ổ 

cứng, máy chiếu 
Thống kê số lượng máy tính, ổ cứng, máy chiếu Trường ĐHNT 

  

2 H9.09.04.02 

Quy định sử dụng CNTT Quy định sử dụng CNTT Trường ĐHNT   

Thông báo triển khai phần mềm 

QLDT 
Thông báo triển khai phần mềm QLDT Trường ĐHNT 

  

Hỗ trợ hoạt động dạy học 

ELearning 
Hỗ trợ hoạt động dạy học ELearning Trường ĐHNT 

  

3 H9.09.04.03 
Triển khai tuần làm việc và học 

tập số HKI năm học 2023-2024 
Thông báo Số 956/TB-ĐHNT, Ngày 01/11/2023  Trường ĐHNT 

  

4 H9.09.04.04 Trang web Khoa KT-TC Trang web Khoa KT-TC Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

5 H9.09.04.05 
Các văn bản liên quan đến việc 

thành lập Tổ CNTT 

Các văn bản liên quan đến việc thành lập Tổ 

CNTT 
Trường ĐHNT 

  

6 H9.09.04.06 
BC đề xuất trang bị hệ thống 

CNTT 
Báo cáo đề xuất trang bị hệ thống CNTT Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

9.5 

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

1 H9.09.05.01 
Quy định chức năng nhiệm vụ, 

quyền hạn các đơn vị 
Quyết định số 500/QĐ-ĐHNT, Ngày 29/4/2022 Trường ĐHNT 

  

2 H9.09.05.02 Quy định chức năng các đơn vị Nghị quyết số 20/NQ-ĐHNT, Ngày 27/4/2022 Trường ĐHNT   

3 H9.09.05.03 

Kế hoạch kiểm tra Vệ sinh An 

toàn thực phẩm 
Kế hoạch kiểm tra Vệ sinh An toàn thực phẩm Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch kiểm tra Vệ sinh môi 

trường 
Kế hoạch kiểm tra Vệ sinh môi trường Trường ĐHNT 

  

4 H9.09.05.04 Các hợp đồng dịch vụ TTPVTH Các hợp đồng dịch vụ TTPVTH Trường ĐHNT   

5 H9.09.05.05 

Thông báo khám sức khỏe định kỳ 

2020 
Thông báo số 821/TB-ĐHNT, Ngày 1/12/2020  Trường ĐHNT 

  

Thông báo khám sức khỏe năm 

2022 
Thông báo số 955/TB-ĐHNT, Ngày 14/11/2022 Trường ĐHNT 

  

Thông báo khám sức khỏe năm 

2023 cho VC-NLĐ 
Thông báo số 878/TB-ĐHNT, Ngày 13/10/2023 Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H9.09.05.06 
Thành lập Tổ kiểm tra Vệ sinh 

môi trường 
Quyết định số 704/QĐ-ĐHNT, Ngày 14/7/2020 Trường ĐHNT 

  

7 H9.09.05.07 
Thành lập Tổ kiểm tra An toàn 

thực phẩm 
Quyết định số 555/QĐ-ĐHNT, Ngày 12/5/2022 Trường ĐHNT 

  

8 H9.09.05.08 
Kế hoạch Tổ chức huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH 

 Kế hoạch Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp 

vụ PCCC&CNCH 
Trường ĐHNT 

  

9 H9.09.05.09 Báo cáo công tác y tế trường học Báo cáo công tác y tế trường học Trường ĐHNT   

10 H9.09.05.10 
Hình ảnh Nhà đa năng Hình ảnh Nhà đa năng Trường ĐHNT   

Bản vẽ Nhà đa năng Bản vẽ Nhà đa năng Trường ĐHNT   

11 H9.09.05.11 
Thông báo Kế hoạch sắp xếp, bố 

trí SV vào ở nội trú 
Quyết định số 340/QĐ-ĐHNT, Ngày 10/6/2019 Trường ĐHNT 

  

12 H9.09.05.12 KQKS SV năm cuối KQKS SV năm cuối Khoa KT-TC   

TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu 

chí 

10.1 

Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học  

1 H10.10.01.01 
Ban hành Quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan 

Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.01.02 
Ban hành Quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan 
Quyết định số 505/QĐ-ĐHNT, Ngày 05/05/2023 Trường ĐHNT 

  

3 H10.10.01.03 Ban hành các mẫu phiếu lấy ý Quyết định số 564/QĐ-ĐHNT, Ngày 31/05/2021 Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

kiến phản hồi từ các bên liên quan 

4 H10.10.01.04 

Ban hành Quy định phát triển 

chương trình đào tạo trình độ đại 

học và cao đẳng của Trường 

ĐHNT 

Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT, Ngày 

07/09/2018 
Trường ĐHNT 

  

5 H10.10.01.05 CTĐT ngành TC-NH K58 
CTĐT ngành TC-NH K58 CTĐT ngành TC-NH 

K58 
Trường ĐHNT 

  

6 H10.10.01.06 
Kiện toàn Hội đồng và Ban Thư 

ký phát triển CTĐT 

Quyết định số 1222/QĐ-ĐHNT, Ngày 

02/10/2020CTĐT 
Trường ĐHNT 

  

7 H10.10.01.07 
Quy định thực hiện các học phần 

GD tổng quát 

Quyết định số 112B/QĐ-ĐHNT, Ngày 

20/09/2018 
Trường ĐHNT 

  

8 H10.10.01.08 
Thông báo điều chỉnh tổ chức đào 

tạo các học phần Nhập môn ngành 
Thông báo số 465/TB-ĐHNT, Ngày 08/07/2019  Trường ĐHNT 

  

9 H10.10.01.09 

Kết quả khảo sát SV có việc làm 

sau khi tốt nghiệp và khảo sát 

doanh nghiệp về chất lượng SV 

Khảo sát tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp, 

BC KSDN 2022,2023, thông báo kết quả khảo 

sát SV có việc làm sau khi tốt nghiệp và khảo sát 

doanh nghiệp về chất lượng SV 2019, 2020, 2022 

Trường ĐHNT 

  

10 H10.10.01.10 
Thông báo cập nhật khung đào tạo 

trình độ ĐH 

Thông báo số 717/TB-ĐHNT, Ngày 22/10/2019; 

Thông báo số 458/TB-ĐHNT, Ngày 24/07/2020 
Trường ĐHNT 

  

11 H10.10.01.11 Khung đánh giá CTĐT Khung đánh giá CTDT ngành TC-NH Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12 H10.10.01.12 
Phân công GV tham gia xây dựng/ 

cập nhật ĐCHP 
Quyết định Số 12/QĐ-KTTC, Ngày 21/12/2021 Khoa KT-TC 

  

13 H10.10.01.13 
Khung đánh giá CTĐT ngành 

TCNH 

Khung đánh giá CTDT ngành TC-NH; Biên bản 

thẩm định công tác đánh giá CTĐT ngành Tài 

chính- Ngân hàng  

Trường ĐHNT 

  

14 H10.10.01.14 Ban hành CTĐT trình độ đại học 
Quyết định số 1198/QĐ-ĐHNT, Ngày 

11/11/2021 
Trường ĐHNT 

  

Tiêu 

chí 

10.2 

Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến  

1 H10.10.02.01 
Ban hành Quy định phát triển 

chương trình ĐT ĐH-CĐ 
Quyết định số 1008/QĐ-ĐHNT, Ngày 7/9/2018) Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.02.02 
Ban hành quy định mở ngành và 

phát triển CTĐT 
Quyết định số 406/QĐ-ĐHNT, Ngày 3/4/2023 Trường ĐHNT 

  

3 H10.10.02.03 
Rà soát, điều chỉnh CTĐT từ K58 

trở đi 
Thông báo số 484/TB-ĐHNT  Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.02.04 
Chương trình GD đại cương cao 

đẳng 
Quyết định số 638/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

5 H10.10.02.05 
Quy định phân cấp đào tạo quản 

lý 
Quyết định số 418/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

6 H10.10.02.06 Quy định khối lượng và cấu trúc Quyết định số 754/QĐ-ĐHNT, Ngày 13/8/2021 Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

CTĐT 

7 H10.10.02.07 
Ban hành quy định khối lượng và 

cấu trúc CTĐT trình độ đại học 

Quyết định số 1599/QĐ-ĐHNT, Ngày 

23/12/2020  
Trường ĐHNT 

  

8 H10.10.02.08 
Ban hành chương trình GD tổng 

quát trình độ ĐH  

Quyết định số 1174/QĐ-ĐHNT, Ngày 

04/11/2021 
Trường ĐHNT 

  

9 H10.10.02.09  
Hướng dẫn thực hiện chương trình 

GD tổng quát 

HD số 473 HD thực hiện CTGDTQ Ngày 

13/7/2021 
Trường ĐHNT 

  

10 H10.10.02.10 Đề cương HP Ngành TCNH 2019 Đề cương HP Ngành TCNH 2019 BM TCNH   

11 H10.10.02.11 Đề cương HP Ngành TCNH 2021 Đề cương HP Ngành TCNH 2021 BM TCNH   

Tiêu 

chí 

10.3 

Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương 

thích và phù hợp với chuẩn đầu ra  

1 H10.10.03.01 
Ban hành phân cấp quản lý, tổ 

chức đào tạo 
Quyết định số 418/QĐ-ĐHNT, Ngày 18/04/2018 Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.03.02 Ban hành quy định đánh giá HP Quyết định số 981/QĐ-ĐHNT, Ngày 21/09/2021 Trường ĐHNT   

3 H10.10.03.03 
Ban hành hướng dẫn thực hiện 

công tác tốt nghiệp 

Quyết định số 1286/QĐ-ĐHNT, Ngày 

02/12/2021  
Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.03.04 
Hướng dẫn tổ chức dạy học và 

đánh giá trực tuyến 
Hướng dẫn số 812, Ngày 10/12/2021 Trường ĐHNT 

  

5 H10.10.03.05 Biên bản sinh hoạt học thuật bộ Biên bản họp bộ môn BM TCNH   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

môn 

6 H10.10.03.06 

Triển khai hướng dẫn sử dụng 

Rubric trong kiểm tra đánh giá 

học phần  

Biên bản họp bộ môn BM TCNH 

  

7 H10.10.03.07 
Đánh giá hoạt động giảng dạy của 

từng năm học đối với GV 
Biên bản họp bộ môn BM TCNH 

  

8 H10.10.03.08 Hệ thống E-LEARNING 
HƯỚNG DẪN DẠY-HỌC SỬ DỤNG E-

LEARNING 
Trường ĐHNT 

  

9 H10.10.03.09 
Thống kê kết quả khảo sát nhận 

xét khóa học 
Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC 

  

10 H10.10.03.10 
Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá 

toàn khóa của SV năm cuối 
Báo cáo Khoa KT-TC, các năm học Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

10.4 

Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học  

1 H10.10.04.01 

Chiến lược phát triển đến 2020 

tầm nhìn 2030 

Chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn 

2030/pdf 
Trường ĐHNT 

 

Khuyến khích hoạt động KHCN 

và XD kế hoạch đầu tư KHCN 

năm 2016 

Khuyến khích hoạt động KHCN và XD kế hoạch 

đầu tư KHCN năm 2016 
Trường ĐHNT 

  

2 H10.10.04.02 Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 Trường ĐHNT   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Quy chế chi tiêu nội bộ 2023 Quy chế chi tiêu nội bộ 2023 Trường ĐHNT   

3 H10.10.04.03 

Thông báo xét duyệt đề tài cáp 

trường và đề tài SV đợt 1 năm 

2021 

Thông báo số 307/TB-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Thông báo xét duyệt đề tài cấp 

trường, đề tài NCKH của SV đợt 

2.2021 

Thông báo số 722/TB-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

Thông báo xét duyệt đề tài cấp 

trường, đề tài NCKH của SV đợt 

2.2023 

Thông báo số /TB-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.04.04 
Hướng dẫn tổ chức tuần khoa học 

công nghệ cho SV 

Hướng dẫn tổ chức tuần khoa học công nghệ cho 

SV 
Trường ĐHNT 

  

5 H10.10.04.05 
Tờ trình tổ chức hội thảo khoa học 

các năm 
Tờ trình tổ chức hội thảo khoa học các năm Khoa KT-TC 

  

6 H10.10.04.06 
Kỷ hiếu hội thảo khoa học các 

năm 
Kỷ hiếu hội thảo khoa học các năm Khoa KT-TC 

  

7 H10.10.04.07 
Bảng thống kê các bài viết công 

bố trên tạp chí của Khoa KT-TC 

Bảng thống kê các bài viết công bố trên tạp chí 

của Khoa KT-TC 
Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ 

khác) được đánh giá và cải tiến  



 

55 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

10.5 
1 H10.10.05.01 

Quyết định phân loại viên chức 

hàng năm 

Quyết định số 1423/QĐ-ĐHNT, Ngày 

19/10/2022 
Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.05.02 
Các quyết định thành lập tổ 

ATTP, PCCC, VSMT 

Quyết định số 373/QĐ-ĐHNT, Ngày 09/4/2018 

Quyết định số 1131,1132/QĐ-ĐHNT, Ngày 

10/9/2019; 

Quyết định số 704/QĐ-ĐHNT, Ngày 14/7/2020; 

Quyết định số 555/QĐ-ĐHNT, Ngày 12/5/2022 

Trường ĐHNT 

  

3 H10.10.05.03 

Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 
Quyết định số 564/QĐ-ĐHNT, Ngày 31/5/2021 Trường ĐHNT 

  

QĐ lấy ý kiến các bên liên quan 
Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 

26/12/2018  
Trường ĐHNT 

  

QĐ lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan 
Quyết định số 505/QĐ-ĐHNT, Ngày 05/05/23 Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.05.04 Thông báo chào cờ SV Thông báo chào cờ SV Khoa KT-TC   

5 H10.10.05.05 Đối thoại SV các năm Đối thoại SV các năm Khoa KT-TC   

6 H10.10.05.06 
Bao cao CTSV Khoa KT-TC, Nhà 

Trường 
Bao cao CTSV Khoa KT-TC, Nhà Trường Khoa KT-TC 

  

7 H10.10.05.07 Hộp thư góp ý Hộp thư góp ý Trường ĐHNT   

8 H10.10.05.08 
Báo hỏng thiết bị trên phần mềm 

cán bộ 
Báo hỏng thiết bị trên phần mềm cán bộ Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

9 H10.10.05.09 
Diễn đàn Thư viện, báo cáo có 

liên quan của Thư viện 

Diễn đàn Thư viện, báo cáo có liên quan của Thư 

viện 
Trường ĐHNT 

  

10 H10.10.05.10 
Báo cáo tổng kết năm học, nhiệm 

vụ trọng tâm năm học 

Báo cáo tổng kết năm học, nhiệm vụ trọng tâm 

năm học 
Khoa KT-TC 

  

11 H10.10.05.11 Báo cáo khảo sát HĐ GD của GV Báo cáo khảo sát HĐ GD của GV Khoa KT-TC   

12 H10.10.05.12 
Báo cáo khảo sát ý kiến SV năm 

cuối 
Báo cáo khảo sát ý kiến SV năm cuối Khoa KT-TC 

  

13 H10.10.05.13 
Kết quả lấy ý kiến SV về công tác 

cố vấn học tập 
Kết quả lấy ý kiến SV về công tác cố vấn học tập Khoa KT-TC 

  

14 H10.10.05.14 
Minh chứng hình ảnh hoạt động 

thư viện 
Minh chứng hình ảnh hoạt động thư viện Trường ĐHNT 

  

15 H10.10.05.15 Bản đồ hệ thống wifi ĐHNT Bản đồ hệ thống wifi ĐHNT Trường ĐHNT   

16 H10.10.05.16 Hình ảnh khu tự học Hình ảnh khu tự học Trường ĐHNT   

17 H10.10.05.17 Hình ảnh KTX Hình ảnh KTX Trường ĐHNT   

18 H10.10.05.18 Hình ảnh nhà thi đấu Hình ảnh nhà thi đấu Trường ĐHNT   

19 H10.10.05.19 
Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết 

bị ĐHNT 
Báo cáo cơ sở vật chất, trang thiết bị ĐHNT Trường ĐHNT 

  

20 H10.10.05.20 
Hình ảnh SV TCNH tham quan 

Ngân hàng, DN 
Hình ảnh SV TCNH tham quan Ngân hàng, DN Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

10.6 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến  

1 H10.10.06.01 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan 
Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 26/12/18 Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.06.02 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan 
Quyết định số 505/QĐ-ĐHNT Trường ĐHNT 

  

4 H10.10.06.03 

Thông báo đối thoại SV năm 2019 Thông báo đối thoại SV_2019 Khoa KT-TC   

Thông báo đối thoại SV năm 2020  Thông báo đối thoại SV 2020 bosung Khoa KT-TC   

Thông báo đối thoại SVnăm 2021 Thông báo đối thoại SV_2021 Khoa KT-TC   

Ý kiến đối thoại năm 2020 Ý kiến đối thoại 2020 Khoa KT-TC   

Ý kiến đối thoại năm 2021 Ý kiến đối thoại 2021 Khoa KT-TC   

Ý kiến đối thoại năm 2022 Ý kiến đối thoại 2022 Khoa KT-TC   

Biên bản đối thoại năm 2019 Biên bản đối thoại 2019 Khoa KT-TC   

Biên bản đối thoại năm 2020 Biên bản đối thoại 2020 Khoa KT-TC   

5 H10.10.06.04 
Thông báo chào cờ SV Khoa KT-

TC 
Thông báo chào cờ SV Khoa KT-TC Khoa KT-TC 

  

6 H10.10.06.05 
Hướng dẫn lấy ý kiến người học 

(áp dụng từ HK2-NH15.16) 
Hướng dẫn lấy ý kiến người học  Trường ĐHNT 

  

7 H10.10.06.06 Địa chỉ phần mềm quản lý đào tạo Địa chỉ phần mềm quản lý đào tạo Trường ĐHNT   

8 H10.10.06.07 Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HKI Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

của GV HKI NH2022-2023 NH2022-2023 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD 

của GV HKII NH2022-2023 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GV HKII 

NH2022-2023 
Khoa KT-TC 

  

9 H10.10.06.08 

Báo cáo kết quả khảo sát SV năm 

cuối năm 2022 
Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối năm 2022 Khoa KT-TC 

  

Báo cáo kết quả khảo sát SV năm 

cuối năm 2023 
Báo cáo kết quả khảo sát SV năm cuối năm 2023 Khoa KT-TC 

  

10 H10.10.06.09 

Mẫu phiếu khảo sát thu thập thông 

tin dạy - học 
Mẫu phiếu khảo sát thu thập thông tin dạy - học Trường ĐHNT 

  

Phiếu khảo sát doanh nghiệp Phiếu khảo sát doanh nghiệp Trường ĐHNT   

Phiếu thông tin dạy - học Sau đại 

học  
Phiếu thông tin dạy - học Sau đại học  Trường ĐHNT 

  

Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 
Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan Trường ĐHNT 

  

11 H10.10.06.10 

Phiếu khảo sát dạy học ELearning Phiếu khảo sát dạy học ELearning Trường ĐHNT   

Báo cáo kết quả khảo sát hoạt 

động giảng dạy đối với giáo viên 

HK1 NH2021-2022 

Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy đối 

với giáo viên HK1 NH2021-2022 
Khoa KT-TC 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

12 H10.10.06.11 

Quy định công tác đánh giá và 

phân loại cán bộ, viên chức và 

NLĐ trường ĐHNT 

Quyết định số 1633/QĐ-ĐHNT, Ngày 

24/12/2019 
Trường ĐHNT 

  

13 H10.10.06.12 

Báo cáo công tác SV 2019-2022 Báo cáo công tác SV 2019-2022 Khoa KT-TC   

Báo cáo công tác SV tháng 

10.2023 
Báo cáo công tác SV tháng 10/2023 Khoa KT-TC 

  

14 H10.10.06.13 
Hình ảnh hội nghị học tốt ngành 

TCNH 2021-2022 

Hình ảnh hội nghị học tốt ngành TCNH 2021-

2022 
BM TCNH 

  

15 H10.10.06.14 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

năm học 2020 - 2021 
Kế hoạch số 905/KH-ĐHNT, Ngày 30/12/2020 Trường ĐHNT 

  

Kế hoạch lấy ý kến đánh giá 

VCHC và NLĐ 
Kế hoạch lấy ý kến đánh giá VCHC và NLĐ Trường ĐHNT 

  

TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu 

chí 

11.1 

Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1 H11.11.01.01 
Kết quả thống kê tỷ lệ SV tốt 

nghiệp của toàn trường 

Kết quả đánh giá, đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp 

năm 2019; Thống kê tỷ lệ TN, thôi học trường 

ĐHNT; Thống kê tỷ lệ TN, thôi học Khoa KT-

TC; (Cập nhậy thêm 2023) 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H11.11.01.02 
Danh sách SV tốt nghiệp ngành 

TCNH các khóa từ K56 -K61 

Các QĐ công nhận TN và cấp bằng các khóa 56-

61của Khoa KT-TC; (cập nhật thêm K61) 
Trường ĐHNT 

  

3 H11.11.01.03 
Quy chế đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 

Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, Ngày 

28/02/2013; Quyết định số 623/QĐ QĐ-ĐHNT, 

Ngày 05/9/2017 

Trường ĐHNT 

  

4 H11.11.01.04 
Thống kê SV buộc thôi học từ 

K54-K61 

Thống kê SV tốt nghiệp và thôi học của trường 

ĐHNT; Thống kê SV buộc thôi học 2014- 2018; 

Tỷ lệ SV thôi học (mẫu 10BCN; Thống kê SV tốt 

nghiệp và thôi học của Khoa KT-TC; (cập nhật 

thêm K61) 

Trường ĐHNT 

  

5 H11.11.01.05 
Bản tổng hợp kết quả đánh giá 

đầu ra 

Mẫu 10/ BCN/ Bản tổng hợp kết quả đánh giá 

đầu ra Khoa KT-TC; Thống kê SV đạt yêu cầu, 

Thôi học, TN các khóa K51-61  

Khoa KT-TC; 

Phòng ĐTĐH 
  

6 H11.11.01.06 Đội ngũ CVHT 
Danh sách CVHT Khoa KT-TC; Quyết định 

CVHT Khoa KT-TC 

Khoa KT-TC; 

Phòng 

CTCT&SV   

7 H11.11.01.07 
Kế hoạch hoạt động Đoàn Khoa 

KT-TC, CLB AFC 

Kế hoạch hoạt động các năm học Đoàn Khoa 

KT-TC, CLB AFC 
Khoa KT-TC 

  



 

61 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

    
Kế hoạch hoạt động cho SV qua 

các năm 

Nghị quyết Đại hội Đoàn Khoa KT-TC; QĐ 

thành lập CLB AFC; Kế hoạch sử dụng quỹ hoạt 

động cho SV Khoa KT-TC qua các năm; Kế 

hoạch hoạt động Đoàn Khoa KT-TC qua các 

năm; Kế hoạch hoạt động CLB AFC 

Khoa KT-TC 

  

Tiêu 

chí 

11.2 

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1 H11.11.02.01 
Thống kê thời gian tốt nghiệp 

trung bình ngành TCNH 
Thời gian tốt nghiệp trung bình ngành TCNH BM TCNH 

 

2 H11.11.02.02 Hội nghị học tốt các cấp Hội nghị học tốt các cấp BM TCNH   

Tiêu 

chí 

11.3 

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1 H11.11.03.01 
Quyết định thành lập Trung tâm 

QHDN&HTSV 

Quyết định số 1126/QĐ-ĐHNT, Ngày 

03/11/2014; Quyết định số 100 QĐ-ĐHNT, Ngày 

07/02/2018 

Trường ĐHNT 

 

2 H11.11.03.02 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc 

làm của SV sau khi tốt nghiệp 
Kế hoạch số 757/KH-ĐHNT, Ngày 4/11/2020 Trường ĐHNT 

  

3 H11.11.03.03 
Kết quả khảo sát SV có việc làm 

sau tốt nghiệp 

Báo cáo tình hình viêc làm của SV (báo cáo 

Trường và Khoa KT-TC); (Bổ sung K61); Mẫu 

10/ BCN/ Bản tổng hợp đánh giá Kết quả đầu ra 

(báo cáo Trường và Khoa KT-TC) 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

4 H11.11.03.04 Thành lập Ban liên lạc CSV 
Quyết định Thành lập Ban liên lạc CSV của 

Trường ĐHNT; Khoa KT-TC 

Trường ĐHNT; 

Khoa KT-TC   

5 H11.11.03.05 
Báo cáo phân tích tình hình SV có 

việc làm của ngành TCNH 

Kết quả khảo sát việc làm SV 2018 – 2022; Bản 

tổng hợp đánh giá Kết quả đầu ra Khoa KT-TC 

(mẫu 10 BCN) 

Khoa KT-TC; 

Trung tâm 

HTVL&KN   

6 H11.11.03.06 
Thông báo ngày hội tuyển dụng 

của Trường và Khoa KT-TC 

Các file đưa tin trên website của Nhà trường và 

Khoa KT-TC; Các trang Web, fanpage, CLB …; 

Các hình ảnh về tuyển dụng việc làm của Khoa 

KT-TC và Doanh nghiệp 

Khoa KT-TC 

  

7 H11.11.03.07 

Thống kê SV ngành TCNH được 

tuyển dụng vào các NH, Công ty 

BH, công ty CK… qua 5 năm 

Thống kê SV ngành TCNH được tuyển dụng vào 

các NH, Công ty BH, công ty CK… qua 5 năm 

Khoa KT-TC; 

Trung tâm 

HTVL&KN   

Tiêu 

chí 

11.4 

Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1 H11.11.04.01 QĐ về hoạt động NCKH SV 

Quyết định số 1658/QĐ-ĐHNT, Ngày 

19/12/2011; Thông báo số 579/TB-ĐHNT, Ngày 

15/11/2013 

Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

2 H11.11.04.02 
Thông báo xây dựng đề tài NCKH 

của SV hàng năm 

Thông báo số 140/TB-ĐHNT, Ngày 06/03/2020; 

Thông báo số 174/TB-ĐHNT, Ngày 30/03/2016; 

Thông báo số 482/TB-ĐHNT, Ngày 06/09/2018; 

Thông báo số 644/TB-ĐHNT, Ngày 01/10/2020; 

Thông báo số 03/TB-ĐHNT, Ngày 05/11/2023; 

Thông báo số 1024/TB-ĐHNT, Ngày 

30/11/2022; Thông báo số 644/TB-ĐHNT, Ngày 

01/10/2020 

Trường ĐHNT 

  

3 H11.11.04.03 
Danh mục đề tài SV được phê 

duyệt hàng năm 

Danh mục đề tài SV từ năm 2015 đến 2020; SV 

ngành TCNH tham gia viết bài NCKH đăng tạp 

chí 

Trường ĐHNT 

  

4 H11.11.04.04 
Văn bản quy định nguồn kinh phí 

đầu tư cho NCKH của người học 
Quyết định số 291/QĐ-NTU, Ngày 06/04/2016 Trường ĐHNT 

  

5 H11.11.04.05 Tổng hợp đề tài NCKH SV 
Bảng tổng hợp NCKH SV của Khoa KT-TC giai 

đoạn 2016-2021 
Trường ĐHNT 

  

6 H11.11.04.06 
Tình hình thực hiện đề tài NCKH 

SV 
Báo cáo kết quả thực hiện đề tài NCKH SV Trường ĐHNT 

  

7 H11.11.04.07 
Đề xuất kinh phí đầu tư PTN và 

thiết bị Khoa KT-TC 

Đề xuất kinh phí đầu tư PTN và thiết bị cho ĐT 

và NCKH Khoa KT-TC 
Trường ĐHNT 

  



 

64 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

Tiêu 

chí 

11.5 

Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng  

1 H11.11.05.01 
Biên bản Hội nghị CBVC Trường 

và Khoa hàng năm 

Kế hoạch tổ chức HN CBVC cấp Khoa và 

Trường các năm 2017 – 2022; Biên bản và nghị 

quyết HN CBVC Khoa và Trường các năm 2017 

– 2022 

Khoa KT-TC 

 

2 H11.11.05.02 
Đối thoại Hiệu trưởng với CBVC 

và SV hàng năm 

Đối thoại SV 2016-2020; Đối thoại GV 2018-

2020; Hình ảnh các buổi đối thoại 
Trường ĐHNT 

  

3 H11.11.05.03 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan 

Quy trình lấy ý kiến người học về hoạt động 

giảng dạy; Quyết định số 1527/QĐ-ĐHNT, Ngày 

26/12/18; Thông báo số 159/TB-ĐHNT, Ngày 

02/04/2015; Thông báo số 695/TB-ĐHNT, Ngày 

06/12/2017; Thông báo số 352/2018-ĐHNT, 

Ngày 08/06/2018 

Trường ĐHNT 

  

4 H11.11.05.04 
Các biểu mẫu lấy phiếu khảo sát 

(PĐBCL&KT) 

Các biểu mẫu phiếu khảo sát; Báo cáo tổng hợp 

kết quả lấy ý kiến người học; Link trang Web 

Khảo sát người học 

Phòng 

ĐBCL&KT 
  

5 H11.11.05.05 Tổng hợp báo cáo CTSV 
Tổng hợp Báo cáo công tác SV 2016-2021 

trường ĐHNT, Khoa KT-TC 

Phòng 

CTCTSV; Khoa 

KT-TC   
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi 

chú 

6 H11.11.05.06 
Hội nghị gặp gỡ, giao lưu doanh 

nghiệp 

Kế hoạch, thông báo, hình ảnh giao lưu giữa 

Khoa KT-TC và doanh nghiệp 
Khoa KT-TC 

  

7 H11.11.05.07 
Kết quả khảo sát các bên liên 

quan 

Báo cáo kết quả khảo sát HĐGD của GVHK1 

NH 2019-2020; Báo cáo kết quả khảo sát SV 

cuối khóa NH 2018-2021; Báo cáo kết quả khảo 

sát phục vụ cập nhật CTĐT ngành TCNH (Mẫu 

8,9,10) 

Khoa KT-TC 
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DANH MỤC MINH CHỨNG BỔ SUNG 

Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

TIÊU CHUẨN 1 : MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu 

chí 

1.1 

Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của chính sách giáo dục đại học, 

phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học  

1 HBS.01.01.01 Luật giáo dục đại học năm 2012 Luật số 08/2012/QH13, Ngày 18/6/2012 
Quốc Hội 

Khóa 13  

TIÊU CHUẨN 4 : PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu 

chí 

4.2.  

Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1 HBS.04.02.01 Minh chứng đề cương HP  Trường ĐHNT 
  

TIÊU CHUẨN 5 : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu 

chí 

5.3.  

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng  

1 HBS.05.03.01 

Quyết định về việc ban hành 

Hướng dẫn thực hiện công tác tốt 

nghiệp trình độ ĐH hệ chính quy 

Quyết định số 506/QĐ-ĐHNT, ngày 16/05/2019 Trường ĐHNT 

 

2 HBS.05.03.02 
Quyết định về việc ban hành quy 

định thực tập của trường ĐH Nha 
Quyết định số 1170/QĐ-ĐHNT, ngày 17/11/2017 Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

Trang 

3 HBS.05.03.03 
Thông tư ban hành Quy chế đào 

tạo trình độ đại học 

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, Ngày 

18/03/2021 
Bộ GDĐT 

  

Tiêu 

chí 

5.4  

Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1 HBS.05.04.01         Khảo sát sinh viên năm cuối Kết quả khảo sát Sinh viên năm cuối 
Trung tâm 

HTVL & KN   

2 HBS.05.04.02 
Tổng hợp kết quả GV chưa hoàn 

thành nhập điểm 

Thống kê danh sách GV chưa hoàn thành việc 

nhập điểm thi kết thúc học phần 
Phòng ĐTĐH 

  

3 HBS.05.04.03 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định đào tạo trình độ đại 

học và cao đẳng hệ chính quy ban 

hành theo Quyết định số 623/QĐ-

ĐHNT 

Quyết định 931/QĐ-ĐHNT, Ngày 19/08/2019 Trường ĐHNT 

  

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu 

chí 

9.4 

Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

1 HBS.09.04.01 
Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 

2022 của Hội đồng Trường 

Nghị quyết số 10/NQ-ĐHNT của Hội đồng 

trường, Ngày 23/2/2022. 
Trường ĐHNT 
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Tiêu 

chí 
STT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

 Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực 

hiện 

Ghi 

chú 

ĐHNT 

2 HBS.09.04.02 

Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 

2023 của Hội đồng Trường 

ĐHNT 

Nghị quyết số 03/NQ-ĐHNT của Hội đồng 

trường, Ngày 16/1/2023 
Trường ĐHNT 

  

3 HBS.09.04.03 

Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 

2024 của Hội đồng Trường 

ĐHNT 

Nghị quyết số 06/NQ-ĐHNT, ngày 19/02/2024 Trường ĐHNT 

  

 


